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LỜI MỞ ĐẦU

Trong quá trình phát triển của nền kinh tế, các doanh nghiệp luôn phải nâng cao 

hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh để tồn tại và phát triển. Đối với các doanh 

nghiệp sản xuất, hoạt động tiêu thụ thành phẩm có vai trò đặc biệt quan trọng vì đây 

là khâu cuối cùng của quá trình sản xuất, giúp doanh nghiệp thu hồi vốn và tạo ra lợi 

nhuận. Do đó, việc tổ chức tốt công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh có ý nghĩa quan trọng trong việc cung cấp thông tin tài chính chính xác, 

kịp thời phục vụ cho công tác quản lý và ra quyết định của doanh nghiệp.

Kế toán doanh thu tiêu thụ thành phẩm phản ánh quá trình tiêu thụ sản phẩm do 

doanh nghiệp sản xuất ra, đồng thời ghi nhận các khoản chi phí phát sinh liên quan 

đến hoạt động kinh doanh. Thông qua việc tổng hợp doanh thu và chi phí, doanh 

nghiệp có thể xác định được kết quả hoạt động kinh doanh trong từng kỳ, từ đó đánh 

giá hiệu quả hoạt động và đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh 

doanh. Vì vậy, việc tổ chức hợp lý công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định 

kết quả kinh doanh là yêu cầu cần thiết đối với mọi doanh nghiệp.

Trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH MTV Công nghiệp Germton em có 

cơ hội tìm hiểu thực tế về tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp, đặc biệt là công 

tác kế toán doanh thu tiêu thụ thành phẩm, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh 

doanh. Nhận thấy nội dung này có ý nghĩa quan trọng cả về lý luận và thực tiễn, đồng 

thời phù hợp với chuyên ngành kế toán mà em đang theo học, em đã lựa chọn đề tài: 

“Kế toán doanh thu tiêu thụ thành phẩm, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh 

doanh tại Công ty TNHH MTV Công nghiệp Germton làm đề tài khóa luận tốt nghiệp 

của mình.

Mục tiêu của đề tài là hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán 

doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp sản xuất; đồng 

thời tìm hiểu và phân tích thực trạng công tác kế toán doanh thu tiêu thụ thành phẩm, 

chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Công 

nghiệp Germton
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Trên cơ sở đó, đề tài đưa ra một số nhận xét và kiến nghị nhằm góp phần hoàn 

thiện công tác kế toán tại doanh nghiệp.

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là công tác kế toán doanh thu tiêu thụ thành 

phẩm, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV 

Công nghiệp Germton Phạm vi nghiên cứu của đề tài được thực hiện tại Công ty 

TNHH MTV Công nghiệp Germton, với các số liệu chủ yếu trong năm 2025.

Để thực hiện đề tài, các phương pháp nghiên cứu được sử dụng gồm: phương 

pháp thu thập số liệu từ chứng từ và sổ sách kế toán của công ty, phương pháp quan 

sát thực tế, phương pháp tổng hợp và phân tích số liệu nhằm đánh giá thực trạng công 

tác kế toán tại doanh nghiệp.

Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung khóa luận gồm ba chương:

- Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt 

động kinh doanh trong doanh nghiệp.

- Chương 2: Thực trạng kế toán doanh thu tiêu thụ thành phẩm, chi phí và xác 

định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Công Nghiệp 

Germton.

- Chương 3: Nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, 

chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công tyCông ty TNHH 

MTV Công Nghiệp Germton.

-
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LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình thực hiện khóa luận tốt nghiệp của mình, em đã nhận được rất nhiều 
sự hỗ trợ, động viên từ gia đình, cô giáo hướng dẫn. Em gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất 
tới cô giáo TH.S Phạm Minh Phương - người đã tận tình hướng dẫn em trong suốt 
quá trình làm khóa luận tốt nghiệp.

Em xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến những thầy cô giáo đã giảng dạy trong suốt quá 
trình 4 năm học tại Trường Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng, các thầy cô đã truyền đạt 
cho em những kiến thức rất quan trọng để em làm hành trang vững bước trong tương 
lai.

Đồng thời, em cũng gửi lời cảm ơn tới ban lãnh đạo cùng các anh chị kế toán tại Công 
ty TNHH MTV Công nghiệp Germton đã giúp cho em hiểu rõ hơn về quá trình 
hoạt động tại Công ty để em có thêm kiến thức hoàn thành bài khóa luận tốt nghiệp 
này.

Mặc dù đã cố gắng hoàn thiện báo cáo một cách tốt nhất, nhưng do thời gian có hạn 
và giới hạn về kiến thức, chắc chắn vẫn còn những thiếu sót không thể tránh khỏi. 
Em rất mong nhận được những góp ý, đánh giá từ các thầy cô và các anh chị trong 
doanh nghiệp để có thể cải thiện và nâng cao hơn nữa kiến thức của mình.

Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn!
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CHƯƠNG I

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH 
KẾT QUẢ KINH DOANH 

1.1. Một số vấn đề chung về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh

 Theo điều 78 Thông tư TT/200/2014-BTC : Doanh thu là tổng giá trị các lợi 
ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản 
xuất, kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu, 
không bao gồm khoản góp vốn của chủ sở hữu.

Theo cách hiểu thông thường doanh thu là toàn bộ giá trị lợi ích kinh tế mà 
doanh nghiệp thu được trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường, 
phát sinh từ việc bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ hoặc các hoạt động khác 
trong một kỳ kế toán nhất định. Đây là nguồn thu chủ yếu, phản ánh kết quả hoạt 
động kinh doanh và là cơ sở để doanh nghiệp bù đắp chi phí, thực hiện nghĩa vụ thuế 
với Nhà nước, tái đầu tư và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

Doanh thu không chỉ thể hiện quy mô hoạt động của doanh nghiệp mà còn là 
chỉ tiêu quan trọng để đánh giá hiệu quả kinh doanh, khả năng tăng trưởng và mức 
độ phát triển bền vững của doanh nghiệp trong từng giai đoạn.

  Theo khoản 1 Điều 82 Thông tư 200/2014/TT-BTC, chi phí là các khoản làm 
giảm lợi ích kinh tế trong kỳ kế toán dưới hình thức các khoản tiền chi ra, các khoản 
khấu trừ tài sản hoặc phát sinh các khoản nợ dẫn đến làm giảm vốn chủ sở hữu, không 
bao gồm khoản phân phối cho chủ sở hữu. Chi phí phản ánh toàn bộ hao phí lao động 
sống và lao động vật hóa mà doanh nghiệp bỏ ra trong quá trình hoạt động sản xuất 
kinh doanh. Nếu doanh thu lớn hơn chi phí thì doanh nghiệp có lãi và ngược lại

 Theo Điều 96 Thông tư 200/2014/TT-BTC, xác định kết quả kinh doanh là việc 
so sánh giữa tổng doanh thu, thu nhập thuần với tổng chi phí phát sinh trong kỳ nhằm 
xác định lãi hoặc lỗ của doanh nghiệp. Nếu doanh thu lớn hơn chi phí thì doanh 
nghiệp có lãi, ngược lại nếu doanh thu nhỏ hơn chi phí thì doanh nghiệp bị lỗ. Việc 
xác định kết quả kinh doanh là căn cứ quan trọng để đánh giá hiệu quả hoạt động và 
tình hình tài chính của doanh nghiệp.

1.1.2. Vai trò của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh

 Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh giữ vai trò đặc biệt 
quan trọng trong hệ thống kế toán doanh nghiệp, vì đây là cơ sở phản ánh toàn bộ quá 
trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ. Thông qua việc ghi 
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nhận, phản ánh và tổng hợp doanh thu, chi phí, kế toán giúp doanh nghiệp xác định 
chính xác kết quả kinh doanh, từ đó đánh giá hiệu quả hoạt động, khả năng sinh lời 
và mức độ hoàn thành kế hoạch kinh doanh.

Ngoài ra, kế toán doanh thu, chi phí còn cung cấp thông tin trung thực, kịp thời 
cho nhà quản lý trong việc đưa ra quyết định điều hành, kiểm soát chi phí, xây dựng 
chiến lược phát triển và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đây cũng là căn cứ 
để doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước và lập báo cáo tài chính 
theo quy định.

1.1.3. Ý nghĩa của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh mang ý nghĩa sống 
còn, quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.

Doanh thu của doanh nghiệp có ý nghĩa rất lớn đối với toàn bộ hoạt động của 
doanh nghiệp.

+ Doanh thu là nguồn tài chính quan trọng để đảm bảo trạng thái các khoản chi 
phí hoạt động kinh doanh, đảm bảo cho doanh nghiệp có thể tái sản xuất giản 
đơn cũng như tái sản xuất mở rộng.

+ Là nguồn để các doanh nghiệp có thể thực hiện các nghĩa vụ với nhà nước như 
nộp các khoản thuế theo quy định.

+ Là nguồn để có thể tham gia góp vốn cổ phần, tham gia liên doanh, liên kết 
với các đơn vị khác. Trường hợp doanh thu không đủ đảm bảo các khoản chi 
phí đã bỏ ra, doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn về tài chính. Nếu tình trạng này 
kéo dài sẽ làm cho doanh nghiệp không đủ sức cạnh tranh trên thị trường.

Kế toán chi phí được sử dụng để giúp các nhà quản lý hiểu được chi phí vận 
hành của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, kế toán chi phí còn giúp cung cấp các thông tin 
chi tiết để quản lý có thể kiểm soát các hoạt động hiện tại và lập kế hoạch cho tương 
lai.

Kế toán xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp có ý nghĩa rất quan trọng 
trong sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.

+ Xác định kết quả kinh doanh giúp doanh nghiệp biết được tình hình sản xuất 
kinh doanh của mình trong kỳ, biết được xu hướng phát triển của doanh 
nghiệp, từ đó doanh nghiệp sẽ đưa ra các biện pháp chiến lược sản xuất kinh 
doanh cụ thể trong các chu kỳ sản xuất kinh doanh tiếp theo.
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+ Mặt khác, việc xác định này còn là cơ sở để tiến hành hoạt động phân phối kết 
quả kinh doanh cho từng bộ phận của doanh nghiệp. Do đó, đòi hỏi kế toán 
doanh nghiệp phải xác định và phản ánh một cách đúng đắn kết quả kinh doanh 
của doanh nghiệp mình đình tốt quả kinh doanh

1.1.4. Nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh có các nhiệm vụ chủ 
yếu sau:

Ghi chép, phản ánh đầy đủ, chính xác, kịp thời các khoản doanh thu, chi phí 
phát sinh trong kỳ; 

Theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch doanh thu, chi phí và kết quả 
kinh doanh của doanh nghiệp; 

Tổ chức phân loại doanh thu, chi phí theo đúng nội dung kinh tế và chế độ kế 
toán hiện hành; 

Tính toán, xác định chính xác kết quả kinh doanh của từng hoạt động trong kỳ 
kế toán; 

Cung cấp thông tin, số liệu phục vụ cho việc lập báo cáo tài chính, báo cáo quản 
trị và phân tích hoạt động kinh doanh; 

Kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý doanh thu, chi phí, thuế và các 
nghĩa vụ tài chính khác. 

1.2. Kế toán hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ

1.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

1.2.1.1. Khái niệm doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế mà doanh nghiệp thu được trong kỳ 
kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường của doanh 
nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu (ngoại trừ khoản vốn góp của chủ sở hữu).

Hoạt động bán hàng trong công ty sản xuất là toàn bộ quá trình đưa sản phẩm 
do doanh nghiệp tạo ra đến tay khách hàng và thu tiền về. Nó không chỉ là “bán hàng” 
đơn thuần mà là một chuỗi hoạt động liên kết chặt với sản xuất và kế toán. Quá trình 
này thường bắt đầu từ việc nhận đơn hàng, kiểm tra tồn kho hoặc tổ chức sản xuất, 
sau đó tiến hành xuất kho thành phẩm, giao hàng và lập hóa đơn. Khi hoàn thành việc 
giao hàng, doanh nghiệp sẽ ghi nhận doanh thu bán hàng, thuế giá trị gia tăng phải 
nộp, đồng thời xác định giá vốn hàng bán dựa trên giá thành sản xuất của sản phẩm. 
Việc thanh toán có thể thực hiện ngay hoặc ghi nhận công nợ phải thu khách hàng. 



7

Hoạt động bán hàng trong công ty sản xuất có đặc điểm riêng là gắn liền với quá trình 
sản xuất và tính giá thành, khác với doanh nghiệp thương mại chỉ mua vào rồi bán ra.

1.2.1.2. Nguyên tắc và điều kiện ghi nhận doanh thu

* Nguyên tắc ghi nhận doanh thu

 Doanh thu của doanh nghiệp được ghi nhận khi hàng hóa, thành phẩm... thay 
đổi chủ sở hữu và khi việc mua bán hàng hóa thành phẩm được trả tiền. Hay nói cách 
khác, doanh thu được ghi nhận khi người bán mất quyền sở hữu về hàng hóa, thành 
phẩm, đồng thời nhận được quyền sở hữu về tiền hoặc sự chấp thuận thanh toán của 
người mua

Việc ghi nhận doanh thu và chi phí phải phù hợp với nhau. Khi ghi nhận một 
khoản doanh thu thì phải ghi nhận một khoản chi phí tương ứng có liên quan đến việc 
tạo ra doanh thu đó. Chi phí tương ứng với doanh thu gồm chi phí của kỳ tạo ra doanh 
thu và chi phí của các kỳ trước hoặc chi phí phải trả nhưng liên quan đến doanh thu 
của kỳ đó

* Điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

Đối với doanh thu bán hàng: Doanh nghiệp chỉ ghi nhận doanh thu bán hàng 
khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:

+ Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu 
sản phẩm, hàng hóa cho người mua;

+ Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hoặc 
quyền kiểm soát hàng hóa;

+ Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. Khi hợp đồng quy định người mua 
được quyền trả lại sản phẩm, hàng hoá, đã mua theo những điều kiện cụ thể, doanh 
nghiệp chỉ được ghi nhận doanh thu khi những điều kiện cụ thể đó không còn tồn tại 
và người mua không được quyền trả lại sản phẩm, hàng hoá (trừ trường hợp khách 
hàng có quyền trả lại hàng hóa dưới hình thức đổi lại để lấy hàng hóa, dịch vụ khác);

+ Doanh nghiệp đã hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;

+ Xác định được các chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

Đối với doanh thu cung cấp dịch vụ: Doanh nghiệp chỉ ghi nhận doanh thu 
cung cấp dịch vụ khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:

+ Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. Khi hợp đồng quy định người mua 
được quyền trả lại dịch vụ đã mua theo những điều kiện cụ thể, doanh nghiệp chỉ 
được ghi nhận doanh thu khi những điều kiện cụ thể đó không còn tồn tại và người 
mua không được quyền trả lại dịch vụ đã cung cấp;

+ Doanh nghiệp đã hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;
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+ Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào thời điểm báo cáo;

+ Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch 
cung cấp dịch vụ đó.

1.2.1.3. Phương thức bán hàng và thanh toán

a) Phương thức bán hàng

Trong doanh nghiệp sản xuất, sản phẩm sau khi hoàn thành sẽ được đưa ra thị 
trường thông qua các phương thức tiêu thụ khác nhau. Tùy vào đặc điểm kinh doanh 
và đối tượng khách hàng, doanh nghiệp có thể áp dụng các phương thức bán hàng 
sau:

- Bán hàng trực tiếp
Bán hàng trực tiếp là phương thức mà doanh nghiệp giao sản phẩm trực tiếp cho 

khách hàng tại kho của doanh nghiệp hoặc tại địa điểm đã thỏa thuận trong hợp đồng.

Khi khách hàng nhận hàng và chấp nhận thanh toán thì doanh nghiệp ghi nhận 
doanh thu bán hàng. Đây là phương thức bán hàng phổ biến trong các doanh nghiệp 
sản xuất.

- Bán hàng qua đại lý
Bán hàng qua đại lý là phương thức mà doanh nghiệp giao sản phẩm cho các 

đại lý để bán hộ. Các đại lý có trách nhiệm bán sản phẩm cho khách hàng và được 
hưởng một khoản hoa hồng theo tỷ lệ đã thỏa thuận với doanh nghiệp. Trong trường 
hợp này, khi doanh nghiệp chuyển hàng cho đại lý thì hàng hóa vẫn thuộc quyền sở 
hữu của doanh nghiệp. Doanh thu bán hàng chỉ được ghi nhận khi đại lý bán được 
hàng và thông báo kết quả bán hàng cho doanh nghiệp.
-Phương thức bán hàng trả chậm, trả góp

Là hình thức doanh nghiệp giao hàng cho khách trước và khách thanh toán tiền 
sau theo thỏa thuận. Với trả chậm, khách hàng thanh toán một lần vào thời điểm trong 
tương lai; còn trả góp, khách thanh toán nhiều lần theo từng kỳ và tổng số tiền thường 
cao hơn giá bán ban đầu do có thêm phần lãi. Phương thức này giúp doanh nghiệp 
tăng doanh số và tạo điều kiện cho khách hàng dễ tiếp cận sản phẩm hơn.

- Bán hàng xuất khẩu

 Bán hàng xuất khẩu là phương thức bán hàng mà doanh nghiệp bán sản phẩm 
cho khách hàng ở nước ngoài. Việc mua bán được thực hiện thông qua hợp đồng 
ngoại thương và tuân theo các quy định của pháp luật về xuất nhập khẩu.Theo phương 
thức này, doanh nghiệp sẽ tiến hành giao hàng theo các điều kiện giao hàng quốc tế 
đã thỏa thuận trong hợp đồng như FOB, CIF, CFR,… Khi doanh nghiệp hoàn thành 
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nghĩa vụ giao hàng theo điều kiện đã thỏa thuận và khách hàng chấp nhận thanh toán 
thì doanh thu bán hàng được ghi nhận.

Phương thức bán hàng xuất khẩu giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường tiêu thụ 
sản phẩm ra thị trường quốc tế và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

b) Phương thức thanh toán

- Phương thức thanh toán dùng tiền mặt:

Là hình thức thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt giữa người mua và người bán 
khi phát sinh giao dịch. Phương thức này đơn giản, nhanh chóng nhưng chỉ phù hợp 
với các giao dịch nhỏ, giá trị thấp do tiềm ẩn rủi ro về an toàn và khó kiểm soát, đối 
chiếu.

- Phương thức thanh toán không dùng tiền mặt:

Là hình thức thanh toán thông qua các trung gian như ngân hàng hoặc tổ chức 
tài chính, không sử dụng tiền mặt. Các cách phổ biến gồm:

+ Chuyển khoản ngân hàng (trong nước và quốc tế)

+ Ủy nhiệm chi / ủy nhiệm thu

+ Thanh toán bằng thẻ (ATM, thẻ tín dụng)

Đặc biệt trong thanh toán quốc tế, doanh nghiệp thường sử dụng các phương 
thức sau:

+ Chuyển tiền quốc tế (T/T – Telegraphic Transfer): bên mua chuyển tiền trực 
tiếp cho bên bán qua ngân hàng. Nhanh nhưng rủi ro nếu chưa có sự tin tưởng.

+ Nhờ thu (Collection): ngân hàng đứng ra thu hộ tiền dựa trên bộ chứng từ (có 
thể là D/P – trả tiền nhận chứng từ hoặc D/A – chấp nhận trả sau).

+ Tín dụng chứng từ (L/C – Letter of Credit): ngân hàng cam kết thanh toán cho 
người bán khi đáp ứng đầy đủ điều kiện chứng từ. Đây là phương thức an toàn và phổ 
biến nhất trong xuất nhập khẩu.

1.2.1.4. Chứng từ sử dụng

Trong quá trình bán hàng, để ghi nhận doanh thu một cách chính xác và đầy đủ, 
kế toán phải căn cứ vào các chứng từ kế toán hợp pháp. Theo Thông tư 200/2014/TT-
BTC, một số chứng từ thường được sử dụng trong kế toán doanh thu gồm:
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  Hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) hoặc hóa đơn bán hàng: Đây là chứng từ quan 
trọng phản ánh việc bán sản phẩm, hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp, 
đồng thời là căn cứ để kế toán ghi nhận doanh thu và nghĩa vụ thuế.

Phiếu xuất kho: Được lập khi doanh nghiệp xuất sản phẩm, hàng hóa để giao 
cho khách hàng, làm căn cứ xác định số lượng thành phẩm đã xuất bán.

Phiếu thu: Được sử dụng khi doanh nghiệp nhận tiền mặt từ khách hàng thanh 
toán tiền hàng, là căn cứ để kế toán ghi nhận số tiền đã thu vào quỹ tiền mặt.

Giấy báo Có của ngân hàng: Trong trường hợp khách hàng thanh toán qua ngân 
hàng, kế toán căn cứ vào giấy báo Có để ghi nhận số tiền đã nhận vào tài khoản của 
doanh nghiệp.

Biên bản giao nhận hàng hóa hoặc biên bản nghiệm thu: Là chứng từ xác nhận 
việc giao nhận sản phẩm giữa doanh nghiệp và khách hàng, làm căn cứ ghi nhận 
doanh thu khi quyền sở hữu hàng hóa đã được chuyển giao.

Hợp đồng kinh tế: Là căn cứ pháp lý thể hiện các thỏa thuận mua bán giữa doanh 
nghiệp và khách hàng như giá bán, phương thức thanh toán, thời điểm giao hàng và 
các điều khoản liên quan.

Những chứng từ trên là cơ sở quan trọng để kế toán kiểm tra, ghi nhận và phản 
ánh chính xác doanh thu phát sinh trong kỳ kế toán.

1.2.1.5. Tài khoản sử dụng

Để phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, kế toán sử dụng:

TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

TK 511 có các tài khoản cấp 2 như sau:

 + TK 5111: Doanh thu bán hàng hóa

 + TK 5112: Doanh thu bán các thành phẩm

 + TK 5113: Doanh thu cung cấp dịch vụ

 + TK 5114: Doanh thu trợ cấp, trợ giá

 + TK 5117: Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư

 + TK 5118: Doanh thu khác
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*Kết cấu của tài khoản

     NỢ                                              TK 511                                                         CÓ

Tài khoản 511 không có số dư cuối kỳ

Ngoài ra còn sử dụng:

- Tài khoản 3331 thuế giá trị gia tăng phải nộp

- Tài khoản 111, 112, 131

1.2.1.6 Phương pháp hạch toán

-  Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất 
khẩu, thuế GTGT theo phương pháp 
trực tiếp (nếu có)

- Các khoản giảm trừ doanh thu (Chiết 
khấu thương mại, giảm giá hàng bán, 
hàng bán bị trả lại)

- Kết chuyển doanh thu thuần sang TK 
911 để xác định kết quả kinh doanh

-  Doanh thu bán sản phẩm, hàng 
hoá, bất động sản đầu tư và cung 
cấp dịch vụ của doanh nghiệp 
thực hiện trong kỳ kế toán.



12

TK 331TK 511

Hoa hồng bán 
hàng được hưởng

Toàn bộ tiền hàng thu 
được

TK 111, 112

TK 111,112

Thanh toán tiền 
hàng cho đơn vị

Sơ đồ 1.1: hạch toán doanh thu khi bán hàng trực tiếp

                      Sơ đồ 1.2: hạch toán doanh thu từ bán hàng trả chậm trả góp 

Sơ đồ 1.3. Sơ đồ hạch toán doanh thu theo phương thức bán hàng qua đại lý 

(Đối với bên nhận đại lý)
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 Sơ đồ 1.4 hạch toán doanh thu theo phương thức bán hàng qua đại lý (Đối với 
bên giao đại lý)

*Bổ sung: Theo TT 99/2025/TT-BTC ghi nhận doanh thu có sự thay đổi:

Doanh thu ghi nhận theo mô hình 5 bước (IFRS 15)

Không còn tùy thuộc vào thời điểm chuyển giao rủi ro, mà theo 5 bước:

Bước 1: Xác định hợp đồng với khách hàng.

Bước 2: Xác định nghĩa vụ thực hiện.

Bước 3: Xác định giá giao dịch.

Bước 4: Phân bổ giá giao dịch.

Bước 5: Ghi nhận doanh thu khi ( hoặc khi nào) hoàn thành nghĩa vụ.

Tài khoản 511 “ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” theo thông tư 
99/2025/TT-

BTC giữ nguyên tên gọi và bản chất so với TT 200. Theo TT 200, TK 511 được 
quy định chi tiết thành các tài khoản cấp 2: TK 5111, TK 5112, TK 5113,….Thông 
tư 99 không quy định hệ thống tài khoản cấp 2 bắt buộc, doanh nghiệp được tự chủ 
mở tài khoản chi tiết phù hợp với đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý.

1.2.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

1.2.2.1 Khái niệm các khoản giảm trừ doanh thu

Trong kế toán doanh nghiệp, doanh thu là một trong những chỉ tiêu quan trọng 
phản ánh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, doanh 
thu ghi nhận ban đầu chưa phải lúc nào cũng phản ánh đầy đủ giá trị lợi ích kinh tế 
thực tế mà doanh nghiệp thu được. Vì vậy, để đảm bảo tính trung thực và hợp lý của 
báo cáo tài chính, doanh nghiệp cần ghi nhận các khoản giảm trừ doanh thu nhằm 
điều chỉnh doanh thu về giá trị thực tế.

Theo Điều 81 Thông tư 200/2014/TT-BTC, các khoản giảm trừ doanh thu là 
những khoản được khấu trừ trực tiếp vào doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 
phát sinh trong kỳ. Các khoản này không bao gồm các loại thuế phải nộp như thuế 
giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp.

Các khoản giảm trừ doanh thu bao gồm:
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- Các khoản chiết khấu thương 
mại, giảm giá hàng bán và giá 
trị hàng bán bị trả lại phát sinh 
trong kỳ

- Kết chuyển toàn bộ các khoản 
giảm trừ doanh thu phát sinh trong 
kỳ sang TK 511

- Chiết khấu thương mại: Là khoản giảm giá mà doanh nghiệp dành cho khách 
hàng khi mua hàng với khối lượng lớn theo chính sách bán hàng hoặc theo thỏa 
thuận trong hợp đồng kinh tế.

- Giảm giá hàng bán: Là khoản giảm trừ cho khách hàng do hàng hóa, sản phẩm 
bị kém phẩm chất, sai quy cách hoặc không đúng tiêu chuẩn theo thỏa thuận.

- Hàng bán bị trả lại: Là giá trị của số hàng hóa, sản phẩm đã bán nhưng bị khách 
hàng trả lại do vi phạm các điều khoản đã cam kết như sai chủng loại, kém chất 
lượng hoặc không đúng quy cách.

- Cuối kỳ kế toán, các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và hàng 
bán bị trả lại được kết chuyển để xác định doanh thu thuần trong kỳ kế toán của 
doanh nghiệp.

1.2.2.2 Tài khoản sử dụng

Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, để phản ánh các khoản giảm trừ doanh thu, 
doanh nghiệp sử dụng Tài khoản 521 – Các khoản giảm trừ doanh thu. Tài khoản này 
dùng để phản ánh các khoản làm giảm doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của 
doanh nghiệp trong kỳ.

Tài khoản 521 được mở chi tiết thành các tài khoản cấp 2 như sau:

 - TK 5211 – Chiết khấu thương mại: Phản ánh khoản chiết khấu thương mại 
mà doanh nghiệp đã chấp nhận thanh toán cho khách hàng do mua hàng với số lượng 
lớn theo chính sách bán hàng của doanh nghiệp.

 - TK 5212 – Hàng bán bị trả lại: Phản ánh giá trị hàng hóa, thành phẩm đã bán 
nhưng bị khách hàng trả lại do vi phạm các điều kiện đã cam kết trong hợp đồng như 
sai quy cách, kém chất lượng hoặc không đúng chủng loại.

 - TK 5213 – Giảm giá hàng bán: Phản ánh khoản giảm giá cho khách hàng do 
hàng hóa, sản phẩm kém phẩm chất, sai quy cách hoặc không đúng tiêu chuẩn theo 
thỏa thuận.

Kết cấu của tài khoản 521:

        NỢ                                          TK 521                                                   CÓ
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111,112,131 511

333

Khi phát sinh các khoản CKTM, 
GGHB, hàng bán bị trả lại

Giảm các khoản 
thuế phải nộp

Kết chuyển CKTM, GGHB, 
hàng bán bị trả lại

Tài khoản 521 không có số dư cuối kỳ.

1.2.2.3 Chứng từ sử dụng

a/Chiết khấu thương mại:

- Hóa đơn GTGT

- Biên bản chiết khấu thương mại

b/Giảm giá hàng bán:

- Hóa đơn GTGT

- Biên bản giảm giá hàng bán

- Hóa đơn điều chỉnh kèm bản kê.

c/Hàng bán bị trả lại:

- Hóa đơn GTGT

- Biên bản trả lại hàng bán

- Chứng từ kèm theo: phiếu nhập kho, phiếu chi, giấy báo nợ

1.2.2.4 Phương pháp hạch toán
* Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

                                      TK 521- Các khoản giảm trừ doanh thu

                  Sơ đồ 1.5. Sơ đồ hạch toán kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
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TK 
111,112,141,334 TK 641

911

Khi phát sinh chi phí 
liên quan đến hàng bán 
bị trả lại

Kết chuyển chi phí bán 
hàng

Sơ đồ 1.6. Sơ đồ hạch toán khi nhận lại sản phẩm hàng hoá

Sơ đồ 1.7. Sơ đồ hạch toán khi phát sinh các chi phí liên đến hàng bán bị trả lại

*Bổ sung: Thông tư 99/2025/TT-BTC về mục Doanh thu bán hàng và cung cấp 
dịch vụ (TK 511) là thay đổi nguyên tắc ghi nhận doanh thu: thay vì dựa trên việc 
chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích như Thông tư 200, nay doanh thu được ghi 
nhận khi doanh nghiệp chuyển giao quyền kiểm soát hàng hóa hoặc dịch vụ cho khách 
hàng, phù hợp với chuẩn mực quốc tế (IFRS 15). Ngoài ra, TT99 cũng quy định rõ 
hơn về việc ghi nhận giảm trừ doanh thu (chiết khấu, giảm giá, hàng bán bị trả lại), 
cho phép ghi nhận doanh thu theo tiến độ thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng dài hạn, 
và yêu cầu doanh nghiệp thuyết minh chi tiết doanh thu theo từng loại hợp đồng, từng 
đối tượng khách hàng lớn và từng khu vực thị trường. Nhờ đó, báo cáo tài chính minh 
bạch hơn, phản ánh đúng bản chất giao dịch và tiệm cận chuẩn mực quốc tế.

1.2.3. Kế toán giá vốn hàng bán
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1.2.3.1 khái niệm giá vốn hàng bán

Trong kế toán doanh nghiệp, giá vốn hàng bán là một trong những chỉ tiêu quan 
trọng phản ánh chi phí thực tế của hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ đã tiêu thụ trong kỳ, 
từ đó góp phần xác định chính xác kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh 
nghiệp. Giá vốn hàng bán gắn liền với doanh thu đã được ghi nhận, đảm bảo nguyên 
tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí.

Theo quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC, Giá vốn hàng bán là toàn bộ chi 
phí doanh nghiệp bỏ ra để tạo ra sản phẩm hoặc mua hàng hóa đã bán trong kỳ. Khoản 
mục này được phản ánh trên Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán.

Giá vốn hàng bán bao gồm:

a) Đối với doanh nghiệp thương mại: 

Là trị giá mua thực tế của hàng hóa xuất bán, bao gồm giá mua và các chi phí 
liên quan trực tiếp đến việc đưa hàng hóa về đến kho như chi phí vận chuyển, bốc 
xếp, bảo quản.

b) Đối với doanh nghiệp sản xuất:

Là chi phí sản xuất thực tế của thành phẩm đã tiêu thụ, bao gồm chi phí nguyên 
vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung.

c) Đối với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ:

Là toàn bộ chi phí thực tế phát sinh liên quan đến việc cung cấp dịch vụ đã hoàn 
thành trong kỳ, như chi phí nhân công, vật tư và các chi phí liên quan khác.
1.2.3.2 Phương pháp tính giá xuất kho

Theo khoản 9 điều 13 thông tư 200/2014/TT-BTC quy định về nguyên tắc kế 
toán hàng tồn kho thì khi xác định hàng tồn kho cuối kỳ sử dụng các phương pháp 
sau

a) Bình quân gia quyền:
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- Bình quân gia quyền cuối kỳ: Phương pháp này, đến cuối kỳ mới tính trị giá 
vốn của hàng xuất kho trong kỳ. Tùy theo kỳ dự trữ của doanh nghiệp áp dụng mà kế 
toán hàng tồn kho căn cứ vào trị giá thực tế hàng tồn đầu kỳ; nhập trong kỳ, số lượng 
hàng tồn trong kỳ; để tính giá đơn vị bình quân. Công thức:

     - Bình quân gia quyền mỗi lần nhập: Sau mỗi lần nhập vật tư - hàng hóa, kế toán 
phải xác định lại giá trị thực của hàng tồn kho và giá đơn vị bình quân. Công thức:

b) Nhập trước xuất trước (FiFO)

Phương pháp này áp dụng dựa trên giả định là giá trị hàng tồn kho được mua 
hoặc được sản xuất trước thì được xuất trước và giá trị hàng tồn kho còn lại cuối kỳ 
là giá trị hàng tồn kho được mua hoặc sản xuất gần thời điểm cuối kỳ. Theo phương 
pháp này thì giá trị hàng xuất kho được tính theo giá của lô hàng nhập kho ở thời 
điểm đầu kỳ hoặc gần đầu kỳ, giá trị của hàng tồn kho cuối kỳ được tính theo giá của 
hàng nhập kho ở thời điểm cuối kỳ hoặc
c) Phương pháp thực tế đích danh

Số lượng hàng i                   Số lượng hàng i nhập kho 
tồn kho lần trước lần  +       ở lần thứ n
nhập thứ n

Đơn giá 
thực tế 
bình quân 
hàng tồn 
kho i

 

   

Trị giá thực tế hàng i tồn đầu kỳ + Trị giá thực tế hàng  
i nhập trong kỳ

Số lượng hàng i tồn đầu kỳ + Số lượng hàng i nhập 
trong kỳ

Đơn giá thực 
tế bình quân 
hàng tồn kho 
i sau lần 
nhập thứ n

Trị giá thực tế hàng
tồn kho trước lần          +    Trị giá thực tế hàng i nhập 
nhập thứ n                           kho ở lần thứ n

=

=
Số lượng hàng i tồn kho  +
ở lần nhập thứ n

Số lượng hàng i nhập 
kho ở lần thứ n
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Phương pháp tính theo giá đích danh được áp dụng dựa trên giá trị thực tế của 
từng lần nhập hàng hóa mua vào, từng thứ sản phẩm sản xuất ra nên chỉ áp dụng cho 
các doanh nghiệp có ít mặt hàng hoặc mặt hàng ổn định và nhận diện được chi tiết về 
giá nhập

1.2.3.3 Chứng từ sử dụng

Để hạch toán giá vốn hàng bán, doanh nghiệp sử dụng các chứng từ kế toán 
phản ánh quá trình xuất kho, tiêu thụ hàng hóa, thành phẩm và cung cấp dịch vụ. Các 
chứng từ này là căn cứ để xác định chính xác trị giá vốn của hàng đã bán trong kỳ. 
Các chứng từ sử dụng chủ yếu bao gồm:

 - Phiếu xuất kho 

 - Hóa đơn GTGT 

 -  Bảng tính giá xuất kho 

 - Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ 

 - Biên bản giao nhận hàng hóa 

 - Bảng tính giá thành sản phẩm (đối với sản xuất)

1.2.3.4 Tài khoản sử dụng

Để hạch toán giá vốn hàng bán theo TT200/2014-BTC kế toán sử dụng tài khoản 
632-“giá vốn hàn bán”

*Kết cấu tài khoản
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 NỢ                                                      TK 632                                                 CÓ

Tài khoản 632 ko có số dư cuối kỳ

1.2.3.5 Phương pháp hạch toán

*Phương pháp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên

- Đối với hoạt động sản xuất, kinh 
doanh, phản ánh:

 + Trị giá vốn thực tế của sản phẩm, 
hàng hóa, dịch vụ đã bán trong kỳ 

 + Chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân 
công và chi phí sản xuất chung vượt trên 
mức bình thường không được tính vào 
giá thành sản phẩm 

 + Các khoản hao hụt, mất mát hàng tồn 
kho sau khi trừ phần bồi thường do cá 
nhân gây ra 

 + Chi phí xây dựng, tự chế tài sản cố 
định vượt mức bình thường không được 
tính vào nguyên giá 

 + Số trích lập dự phòng giảm giá hàng 
tồn kho trong kỳ 

 - Đối với hoạt động kinh doanh bất 
động sản đầu tư: gồm chi phí khấu hao, 
chi phí sửa chữa, nâng cấp không đủ 
điều kiện ghi tăng nguyên giá, chi phí 
phát sinh khi cho thuê, bán, thanh lý và 
giá trị còn lại của bất động sản đầu tư

- Kết chuyển trị giá vốn của sản 
phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã bán 
trong kỳ sang TK 911 để xác định 
kết quả kinh doanh 

- Kết chuyển chi phí kinh doanh 
bất động sản đầu tư trong kỳ 

- Khoản hoàn nhập dự phòng giảm 
giá hàng tồn kho 

 - Trị giá hàng bán bị trả lại nhập 
kho 

 - Khoản hoàn nhập chi phí trích 
trước 

 - Các khoản chiết khấu thương 
mại, giảm giá hàng bán được 
hưởng sau khi hàng đã tiêu thụ 

- Các khoản thuế (như thuế nhập 
khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế 
bảo vệ môi trường) được hoàn lại 
đã tính vào giá vốn
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 TK 632 Giá vốn hàng hóa
154,155

Trị giá vốn của SP, DV xuất bán

138,152,153,155,156

156,157
Trị giá vốn của hàng hóa xuất bán

Phần hao hụt, mất mát hàng tồn khi 
được tính vào giá vốn hàng bán

627
Chi phí sản xuất chung cố định không 
được phân bổ được ghi vào giá vốn 
hàng bán trong kỳ

154
Giá thành thực tế của SP chuyển 
thành TSCD sử dụng cho SXKD
Chi phí vượt mức bình thường của 
TSCĐ tự chế và chi phí không hợp 
lý tính vào giá vốn hàng bán

217
Bán BDS đầu tư

2147
Trích KH 
BDS đầu tư241

Chi phí XD TSCD vượt quá 
mức bình thường không được 
tính vào nguyên giá TSCD

111,112,331,334

242
Nếu chưa 
phân bổ335

Trích trước chi phí để tạm tính 
giá vốn BDS đã bán trong kỳ

CP phát sinh liên quan BĐSĐT 
không được ghi tăng giá BĐSĐT

2294
Hoàn nhập dự phòng 
giảm giá hàng tồn kho

Trích lập dự phòng giảm 
giá hàng tồn kho

154

K/C giá vốn hàng bán và 
các CP XĐKQKD

911

155,156

Hàng bán bị trả lại 
nhập kho

Khi toàn bộ dự án hoàn thành 
ghi giảm số trích trước còn lại

335
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Sơ đồ 1.6. Sơ đồ hạch toán giá vốn theo pp kiểm kê định kỳ

* Điểm mới của Thông tư 99/2025/TT-BTC về Giá vốn hàng bán (TK 632) là 
thay đổi cách ghi nhận chi phí để phù hợp với nguyên tắc doanh thu theo quyền kiểm 
soát. Nếu như Thông tư 200 chỉ ghi nhận giá vốn theo giá trị thực tế xuất kho hoặc 
chi phí trực tiếp khi hàng hóa, dịch vụ được bán, thì Thông tư 99 cho phép doanh 
nghiệp ghi nhận giá vốn theo tiến độ thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng, đặc biệt áp 
dụng cho các hợp đồng xây dựng, dịch vụ nhiều giai đoạn. Đồng thời, TT99 yêu cầu 
doanh nghiệp phân bổ chi phí sản xuất, chi phí mua hàng theo từng kỳ kế toán và 
thuyết minh chi tiết giá vốn theo từng loại sản phẩm, dịch vụ, hợp đồng dài hạn. Nhờ 
đó, báo cáo tài chính phản ánh đúng bản chất chi phí, minh bạch hơn và tiệm cận 
chuẩn mực quốc tế.

1.2.4. Kế toán chi phí bán hàng

1.2.4.1. Nội dung chi phí bán hàng

Chi phí bán hàng là toàn bộ các khoản chi phí phát sinh liên quan đến quá trình 
tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp, bao gồm các chi 
phí phục vụ cho hoạt động bán hàng và đưa sản phẩm đến tay khách hàng.

Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, Chí phí bán hàng bao gồm:
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- Chi phí nhân viên bán hàng: Tiền lương, phụ cấp và các khoản trích theo lương 
của nhân viên bán hàng.

- Chi phí vật liệu, bao bì: Chi phí vật liệu, bao bì dùng để đóng gói, bảo quản sản 
phẩm, hàng hóa trong quá trình bán.

- Chi phí dụng cụ, đồ dùng
- Chi phí khấu hao tài sản cố định : Khấu hao tài sản cố định phục vụ cho hoạt 

động bán hàng.
- Chi phí bảo hành sản phẩm, hàng hóa
- Chi phí dịch vụ mua ngoài
- Chi phí vận chuyển, bốc xếp, quảng cáo, tiếp thị, hoa hồng đại lý,…
- Chi phí bằng tiền khác: Các chi phí khác phục vụ hoạt động bán hàng như hội 

nghị khách hàng, giới thiệu sản phẩm.

Các khoản chi phí này được phản ánh trên Tài khoản 641 và cuối kỳ được kết 
chuyển để xác định kết quả hoạt động kinh doanh.

1.2.4.2. Chứng từ sử dụng

Trong quá trình hạch toán chi phí bán hàng, kế toán phải căn cứ vào các chứng 
từ kế toán hợp pháp để ghi nhận và phản ánh các khoản chi phí phát sinh. Một số 
chứng từ thường được sử dụng gồm:

- Hóa đơn giá trị gia tăng( mua vào)

- Phiếu chi

- Giấy báo nợ

- Bảng thanh toán tiền lương

- Bảng phân bổ khấu hao TSCĐ

- Phiếu xuất kho (nguyên vật liệu, bao bì dùng cho bán hàng)

1.2.4.3. Tài khoản sử dụng

 Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, tại Điều 91, tài khoản 641 – Chi phí bán 
hàng được sử dụng để phản ánh các chi phí phát sinh liên quan đến hoạt động bán 
hàng của doanh nghiệp trong kỳ.

- Tài khoản 641 có 7 tài khoản cấp 2:

 + Tài khoản 6411: chi phí nhân viên

 + Tài khoản 6412: Chi phí nguyên vật liệu bao bì
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 + Tài khoản 6413: Chi phí dụng cụ, đồ dùng

 + Tài khoản 6414: Chi phí khấu hao TSCĐ

 + Tài khoản 6415: Chi phí bảo hành

 + Tài khoản 6417: Chi phí dịch vụ mua ngoài khác

 + Tài khoản 6418: Chi phí bằng tiền khác

* Kết cấu tài khoản 641

     NỢ            641    CÓ

- Các chi phí phát sinh liên quan 
đến quá trình bán sản phẩm, 
hàng hoá, cung cấp dịch vụ phát 
sinh trong kỳ.

- Khoản được ghi giảm chi phí bán hàng 
  trong kỳ

- Kết chuyển chi phí bán hàng vào tài khoản
 911 (Xác định kết quả kinh doanh) để tính
 kết quả kinh doanh trong kỳ.

                 Tài khoản chi phí bán hàng không có số dư cuối kỳ

1.2.4.4 Phương pháp hạch toán
*Sơ đồ hạch toán tài khoản 641 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
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Sơ đồ 1.8. Sơ đồ hạch toán chi phí bán hàng
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1.2.5 kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp

1.2.5.1 khái niệm chi phí quản lý doanh nghiệp

 Theo điều 80 Thông tư 200/2014/TT-BTC,

Chi phí quản lý doanh nghiệp là toàn bộ các khoản chi phí phát sinh liên quan 
đến hoạt động quản lý, điều hành chung của doanh nghiệp, không trực tiếp tham gia 
vào quá trình sản xuất sản phẩm hay hoạt động bán hàng.

Theo chế độ kế toán hiện hành, chi phí này được phản ánh vào TK 642 – Chi 
phí quản lý doanh nghiệp.

Chi phí quản lý doanh nghiệp bao gồm:

- Chi phí nhân viên quản lý: Lương, phụ cấp, các khoản trích theo lương của bộ 
phận quản lý (ban giám đốc, kế toán, nhân sự…) 

- Chi phí vật liệu quản lý: Văn phòng phẩm, công cụ dụng cụ sử dụng cho bộ 
phận quản lý 

- Chi phí khấu hao TSCĐ: Khấu hao nhà làm việc, máy tính, thiết bị văn phòng 
- Chi phí dịch vụ mua ngoài: Điện, nước, điện thoại, internet, thuê dịch vụ tư 

vấn, kiểm toán 
- Chi phí bằng tiền khác: Chi phí tiếp khách, công tác phí, hội nghị, đào tạo…

1.2.5.2 Tài khoản sử dụng

Để hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp, kế toán sử dụng:

Tài khoản 642 “ Chi phí quản lý doanh nghiệp”

* Kết cấu tài khoản

    NỢ                                                  TK 642                                                       CÓ

- Các chi phí quản lý doanh nghiệp 
thực tế phát sinh trong kỳ.

- Số dự phòng phải thu khó đòi, dự 
phòng phải trả (Chênh lệch giữa số dự 
phòng phải lập kỳ này lớn hơn số dự 
phòng đã lập kỳ trước chưa sử dụng 
hết).

- Các khoản được ghi giảm chi phí quản 
lý doanh nghiệp.

- Hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi, 
dự phòng phải trả (chênh lệch giữa số 
dự phòng phải lập kỳ này nhỏ hơn số 
dự phòng đã lập kỳ trước chưa sử dụng 
hết).

- Kết chuyển chi phí quản lý doanh 
nghiệp vào tài khoản 911 "Xác định kết 
quả kinh doanh".
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                 Tài khoản chi phí quản lý doanh nghiệp không có số dư cuối kỳ

1.2.5.3 Chứng từ sử dụng
Các chứng từ kế toán sử dụng để hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp gồm:

- Hóa đơn GTGT / hóa đơn bán hàng (mua dịch vụ, văn phòng phẩm…) 

- Phiếu chi / Ủy nhiệm chi (chi tiền mặt hoặc chuyển khoản) 

- Bảng lương và bảng phân bổ tiền lương 

- Bảng trích BHXH, BHYT, BHTN 

- Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ 

- Phiếu xuất kho (xuất vật tư, CCDC cho quản lý) 

- Biên bản thanh toán, hợp đồng dịch vụ
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111,112
Tk 642-Chi phí QLDN111,112,152,

153,242,331
Chi phí vật liệu, công cụ

133

334,338

CP tiền lương, nhân công, cấp và 
các khoản trích theo lương

Chi phí khấu hao TSCĐ
214

242,335
Chi phí phân bổ dần, chi 
phí trích trước

352 Dự phòng phải trả về tái cơ 
cấu ĐN HĐ có rủi ro lớn, dự 
phòng phải trả khác

Dự phòng phải thu khó đòi
2293

111,112,153,
141,331,335 CP DV mua ngoài-CP 

bằng tiền khác

133
Thuế GTGT đầu vào 
ko được khấu trừ

Thuế 
GTGT

333

Thuế môn bài, tiền thuê đất phải 
nộp vào ngân sách nhà nước

155,156

Sản phẩm, HH, DV tiêu dùng 
nội bộ cho mục đích quản lý 
doanh nghiệp

Các khoản thu 
giảm chi

911

K/c kinh phí QLDN

2293

Hoàn nhập số chênh 
lệch giữa số dự phòng 
phải thu khó đòi năm 
trước chưa sử dụng hết 
lớn hơn số phải trích lập 
năm nay

352

Hoàn nhập dự phòng phải 
trả về chi phí bảo hành 
sản phẩm, hàng hóa

1.2.5.4 Phương pháp kế toán

             Sơ đồ 1.9.  Sơ đồ hạch toán tài khoản chi phí quản lý doanh nghiệp
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- Số thuế GTGT phải nộp tính theo 
phương pháp trực tiếp (nếu có);

- Kết chuyển doanh thu hoạt động 
tài chính thuần sang tài khoản 911- 
“Xác định kết quả kinh doanh”.

- Các khoản doanh thu hoạt động tài chính 
phát sinh trong kỳ.

1.3 Kế toán hoạt động tài chính

1.3.1 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính

1.3.1.1 Khái niệm doanh thu hoạt động tài chính

Theo điều 80 Thông tư 200/2014/TT-BTC,

  Doanh thu hoạt động tài chính là các khoản thu nhập phát sinh từ hoạt động đầu tư 
tài chính và các hoạt động liên quan đến vốn của doanh nghiệp, được phản ánh vào 
TK 515       Doanh thu hoạt động tài chính bao gồm:

 - Tiền lãi: Lãi cho vay, lãi tiền gửi Ngân hàng, lãi bán hàng trả chậm, trả góp, lãi đầu 
tư trái phiếu, tín phiếu, chiết khấu thanh toán được hưởng do mua hàng hoá, dịch 
vụ;...

- Cổ tức, lợi nhuận được chia cho giai đoạn sau ngày đầu tư;

- Thu nhập về hoạt động đầu tư mua, bán chứng khoán ngắn hạn, dài hạn; Lãi chuyển 
nhượng vốn khi thanh lý các khoản vốn góp liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết, 
đầu tư vào công ty con, đầu tư vốn khác;

- Thu nhập về các hoạt động đầu tư khác;

- Lãi tỷ giá hối đoái, gồm cả lãi do bán ngoại tệ;

- Các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác.

1.3.1.2 Tài khoản sử dụng

Để hạch toán doanh thu hoạt động tài chính, kế toán sử dụng tài khoản 515 “Doanh 
thu hoạt động tài chính”
*Kết cấu tài khoản:

       NỢ                                            TK 515                                                    CÓ

             Tài khoản 515 không có số dư cuối kỳ
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1.3.1.3 Chứng từ sử dụng

- Phiếu thu

- Biên lai thu tiền

- Hóa đơn dịch vụ tài chính

- Hợp đồng tiền gửi, hợp đồng đầu tư

- Bảng lãi tiền gửi

- Bảng cổ tức nhận được

- Thông báo từ ngân hàng hoặc tổ chức tài chính

- Báo cáo giao dịch chứng khoán

- Phiếu chuyển tiền nội bộ

- Quyết định ghi nhận doanh thu nội bộ

1.3.1.4 Phương pháp kế toán
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Sơ đồ hạch toán doanh thu hoạt động tài chính
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- Chi phí lãi tiền vay, lãi mua hàng trả 
chậm, lãi thuê tài sản thuê tài chính;
- Lỗ bán ngoại tệ;
- Chiết khấu thanh toán cho người mua;
- Các khoản lỗ do thanh lý, nhượng bán 
các khoản đầu tư;
- Lỗ tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ; 
Lỗ tỷ giá hối đoái do đánh giá lại cuối 
năm tài chính các khoản mục tiền tệ có 
gốc ngoại tệ;
- Số trích lập dự phòng giảm giá chứng 
khoán kinh doanh, dự phòng tổn thất 
đầu tư vào đơn vị khác;
- Các khoản chi phí của hoạt động đầu 
tư tài chính khác.

- Hoàn nhập dự phòng giảm giá 
chứng khoán kinh doanh, dự phòng 
tổn thất đầu tư vào đơn vị khác 
(chênh lệch giữa số dự phòng phải 
lập kỳ này nhỏ hơn số dự phòng đã 
trích lập năm trước chưa sử dụng 
hết);

- Các khoản được ghi giảm chi phí 
tài chính;

- Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn 
bộ chi phí tài chính phát sinh trong 
kỳ để xác định kết quả hoạt động 
kinh doanh.

1.3.2. Kế toán chi phí tài chính

1.3.2.1. Khái niệm chi phí tài chính

Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, chi phí tài chính là các khoản chi phí liên 
quan đến hoạt động tài chính của doanh nghiệp, hoặc các khoản lỗ liên quan đến các 
hoạt động đầu tư tài chính, được phản ánh vào TK 635 – Chi phí tài chính. Chi phí Tài 
chinh bao gồm:

-Chi phí cho vay và đi vay vốn

- Chi phí góp vốn liên doanh, liên kết, lỗ chuyển nhượng chứng khoán ngắn hạn

- Chi phí giao dịch bán chứng khoán, dự phòng giảm giá chứng khoán kinh 
doanh, dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác

 - Khoản lỗ phát sinh khi bán ngoại tệ, lỗ tỷ giá hối đoái...

1.3.2.2. Tài khoản sử dụng

Để hạch toán chi phí tài chính, kế toán sử dụng Tài khoản 635 “Chi phí tài chính”
❖ Kết cấu tài khoản:

          NỢ                                             TK 635                                                CÓ

                                Tài khoản 635 không có số dư cuối kỳ
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1.3.2.3 chứng từ sử dụng

Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, đối với chi phí tài chính (TK 635), các chứng từ 
sử dụng thường gồm:

- Chứng từ liên quan đến lãi vay:

 + Hợp đồng vay vốn 

 + Khế ước vay 

 + Giấy báo nợ của ngân hàng 

 + Bảng tính lãi vay 

-  Chứng từ thanh toán:

 + Phiếu chi 

 + Ủy nhiệm chi 

 + Giấy báo nợ ngân hàng 

- Chứng từ liên quan đến ngoại tệ:

 + Giấy báo Có/Nợ ngân hàng (ngoại tệ) 

 + Bảng đánh giá lại chênh lệch tỷ giá cuối kỳ 

 + Chứng từ mua bán ngoại tệ 

 - Chứng từ đầu tư tài chính:

 + Hợp đồng đầu tư, góp vốn 

 + Thông báo lỗ đầu tư 

 + Bảng trích lập dự phòng giảm giá đầu tư

1.3.2.4. Phương pháp hạch toán
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TK 635TK 413
2291, 2292 

Xử lý lỗ tỷ giá do chênh lệch 
đánh giá lại các khoản mục tiền 
tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ vào 
CPPTC

Hoàn nhập số chênh lệch dự 
phòng giảm giá đầu tư chứng 
khoán và tổn thất đầu tư vào 
đơn vị khác121, 228, 221, 222

Lỗ về bán các khoản đầu tư

Cuối kỳ kết chuyển chi 
phí tài chính

911

111, 112

Tiền thu từ các 
khoản đầu tư

CP hoạt động 
liên doanh 
liên kết

Hoàn nhập số chênh lệch dự 
phòng giảm giá đầu tư chứng 
khoán và tổn thất đầu tư vào                   
đơn vị khác

2291, 2292

111, 112, 
335,242…

Lãi tiền vay phải trả, phân bổ, 
lãi mua hàng trả chậm trả góp

1112, 1122
1111, 1121

Bán ngoại tệ

Lỗ bán ngoại tệ

331, 336, 341

Thanh toán nợ phải trả bằng ngoại
tệ

131, 136, 138
Thu nợ phải thu bằng ngoại tệ

1112, 1122

                                 Sơ đồ 1.10. Sơ đồ hạch toán chi phí tài chính
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1.4. Kế toán hoạt động khác

1.4.1. Kế toán thu nhập khác

1.4.1.1. Khái niệm kế toán thu nhập khác

Thu nhập khác là các khoản thu nhập phát sinh ngoài hoạt động kinh doanh chính của 
doanh nghiệp, không thuộc doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ hay doanh thu 
tài chính bao gồm:

- Thu từ nhượng bán, thanh lý tài sản cố định. 

- Chênh lệch giá trị tài sản nhận từ liên doanh, liên kết so với chi phí đầu tư. 

- Chênh lệch lãi do đánh giá lại vật tư, hàng hóa, tài sản cố định khi góp vốn liên 
doanh, đầu tư dài hạn. 

- Thu từ bán và thuê lại tài sản. 

- Khoản thuế phải nộp được giảm hoặc hoàn (thuế xuất khẩu, thuế GTGT, TTĐB, 
BVMT). 

- Tiền phạt vi phạm hợp đồng từ khách hàng, nếu phát sinh ngoài giá trị hợp đồng. 

- Tiền bồi thường của bên thứ ba (ví dụ bảo hiểm, đền bù di dời). 

- Thu hồi nợ khó đòi đã xóa sổ, nợ không xác định chủ. 

- Tiền thưởng, quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân. 

- Giá trị hàng khuyến mại không phải trả lại. 

- Các khoản thu nhập khác ngoài các khoản trên. 

 *Nguyên tắc ghi nhận: Chỉ ghi nhận khi có khả năng chắc chắn thu được và xét bản 
chất khoản thu, ví dụ tiền phạt vi phạm hợp đồng được ghi vào thu nhập khác nếu 
không liên quan giảm giá hàng mua hoặc đã thanh lý tài sản.

1.4.1.2. Tài khoản sử dụng

Để hạch toán thu nhập khác kế toán sử dụng tài khoản 711 “Thu nhập khác”



36

* Kết cấu tài khoản

     NỢ                                             TK 711                                                         CÓ

                            Tài khoản 711 không có số dư cuối kỳ

1.4.1.3 Chứng từ sử dụng

- Uỷ nhiệm chi

- Biên bản vi phạm hợp đồng

- Biên bản thanh lý TSCĐ

- Biên bản đánh giá lại TSCĐ

- Quyết định phạt từ cơ quan nhà nước

- Số thuế GTGT phải nộp (nếu có) 
tính theo phương pháp trực tiếp 
đối với các khoản thu nhập khác 
ở doanh nghiệp nộp thuế GTGT 
tính theo phương pháp trực tiếp.

- Cuối kỳ kế toán, kết chuyển các 
khoản thu nhập khác phát sinh 
trong kỳ sang tài khoản 911 “Xác 
định kết quả kinh doanh”.

- Các khoản thu nhập khác phát sinh 
trong kỳ.
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Tk 911
Tk 711

Tk 111, 112,131

Tk 111, 112

Tk 331 338

Tk 152, 156, 211

Thu nhập thanh lý nhượng bán TSCĐ

Kết chuyển thu 
nhập khác

Thu nhập khác bằng tiền như tiền phạt 
do khách hàng vi phạm hợp đồng

Thu khoản nợ không xác định được chủ

Được tài trợ biếu tặng, vật tư hàng hóa 
TSCĐ

Thuế GTGT 
đầu ra

1.4.1.3 Phương pháp kế toán

Sơ đồ 1.11. Sơ đồ hạch toán tài khoản 711

1.4.2 Kế toán chi phí khác

1.4.2.1 Khái niệm chi phí khác

 Chi phí khác là những chi phí phát sinh do các sự kiện hay nghiệp vụ riêng biệt với

hoạt động thông thường của doanh nghiệp. Bao gồm các chi phí như: Chi phí thanh 

lý, nhượng bán TSCĐ và giá trị còn lại của TSCĐ thanh lý, nhượng bán TSCĐ; các 

khoản bị phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế, bị phạt khi truy nộp thuế, …

1.4.2.2 Tài khoản sử dụng

Để hạch toán chi phí khác, kế toán sử dụng Tài khoản 811 “Chi phí khác”

Tk 3331
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- Các khoản chi phí khác phát sinh.

❖ Kết cấu tài khoản:

           NỢ                                           TK 811                                              CÓ

             

             

                      Tài khoản 811 không có số dư cuối kỳ

1.4.2.3 Chứng từ sử dụng

Các chứng từ sử dụng của chi phí khác gồm:

- Phiếu chi, phiếu xuất quỹ, hóa đơn thanh toán.

- Biên bản vi phạm, quyết định xử phạt.

- Hợp đồng bồi thường, giấy tờ liên quan.

- Biên bản thanh lý, nhượng bán tài sản cố định.

- Chứng từ nợ khó đòi, nợ không xác định chủ.

- Quyết định hoặc báo cáo nội bộ ghi nhận chi phí khác.

- Cuối kỳ, kết chuyển toàn bộ các 
khoản chi phí khác phát sinh trong kỳ 
vào tài khoản 911 “Xác định kết quả 
kinh doanh”.
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TK 214

TK 811
TK 911

TK 211, 213

TK 111, 112

TK 111, 112

TK 133

Nguyên 
giá Giá trị còn lại 

của tài sản

Kết chuyển chi 
phí khác

Các khoản tiền bị phạt

Chi phát sinh khi thanh lý nhượng bán

Thuế GTGT

(nếu có)

1.4.2.4 Phương pháp kế toán

                           Sơ đồ 1.12. Sơ đồ hạch toán tài khoản chi phí khác

1.5 Kế toán xác định kết quả kinh doanh

1.5.1. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

1.5.1.1. Khái niệm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp là khoản thuế mà doanh nghiệp phải nộp cho 

nhà nước trong kỳ kế toán, bao gồm cả thuế TNDN hiện hành tính trên lợi nhuận chịu 

thuế và thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ chênh lệch tạm thời giữa lợi nhuận kế toán 

và lợi nhuận chịu thuế. Khoản chi phí này được hạch toán làm giảm lợi nhuận trước 

thuế trên báo cáo kết quả kinh doanh.

* Công thức xác định chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế TNDN = (Thu nhập tính thuế – Phần trích lập quỹ KH&CN (nếu có)) x Thuế 
suất thuế TNDN
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Trong đó:

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – (Thu nhập được miễn thuế + Các khoản 
lỗ được kết chuyển theo quy định)

Thu nhập chịu thuế = Doanh thu – Các khoản chi được trừ + Các khoản thu nhập 
khác (kể cả thu nhập nhận được ở ngoài Việt Nam)

Như vậy để tính thuế TNDN, ta phải xác định được 4 yếu tố sau: Doanh thu; 
Thu nhập được miễn thuế; Các khoản chi được trừ; Các khoản miễn giảm/lỗ kết 
chuyển và Thuế suất.

1.5.1.2. Tài khoản sử dụng

Theo quy định của thông tư 200/2015/TT-BTC, để hạch toán chi phí thuế thu nhập 
doanh nghiệp kế toán sử dụng tài khoản 821 “chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp”

Tài khoản 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp được mở chi tiết thành 2 tài 
khoản cấp 2:

- TK 8211 – Chi phí thuế TNDN hiện hành → Phản ánh số thuế thu nhập doanh 
nghiệp phải nộp trong kỳ tính theo thu nhập chịu thuế.

-TK 8212 – Chi phí thuế TNDN hoãn lại → Phản ánh chi phí thuế phát sinh do chênh 
lệch tạm thời giữa kế toán và thuế (thuế hoãn lại phải trả hoặc được hoàn lại).

*Kết cấu tài khoản

     NỢ                                              TK 821                                                    CÓ

Tài khoản 821 không có số dư cuối kỳ

-  Chi phí thuế TNDN hiện hành 
phát sinh trong năm. 

-  Thuế TNDN hiện hành các năm 
trước phải nộp bổ sung do sai sót 
không trọng yếu. 

- Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát 
sinh trong năm (số phải trả > số 
được hoàn nhập). 

-  Ghi nhận chi phí thuế TNDN 
hoãn lại (số phát sinh từ tài sản thuế 
hoãn lại). 

- Kết chuyển chênh lệch chi phí 
thuế hoãn lại lớn hơn sang TK 911.

- Số thuế TNDN hiện hành thực tế 
phải nộp < số tạm nộp. 

-  Giảm chi phí thuế TNDN hiện 
hành do sai sót các năm trước. 

-  Giảm chi phí thuế TNDN hoãn lại 
và ghi nhận tài sản thuế hoãn lại. 

- Kết chuyển chênh lệch chi phí thuế 
hiện hành và hoãn lại sang TK 911.
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Tk 3334
TK 821 TK 911

Số Thuế TNDN phải nộp 
trong kỳ do doanh nghiệp tự 
xác định

KC Thuế TNDN

Số chênh lệch giữa thuế TNDN 
tạm phải nộp > số phải nộp

1.5.1.3. Chứng từ sử dụng

- Tờ khai thuế TNDN: cơ sở xác định số thuế phải nộp trong kỳ.

- Biên lai nộp thuế, giấy báo nộp tiền của ngân hàng: xác nhận đã nộp thuế 
TNDN hiện hành.

- Quyết định truy thu, hoàn thuế từ cơ quan thuế: liên quan đến các năm trước.

- Hợp đồng, biên bản kiểm toán, quyết định nội bộ: làm cơ sở ghi nhận các 
chênh lệch chi phí thuế TNDN hoãn lại.

1.5.1.4. Phương pháp hạch toán

Sơ đồ 1.13. Sơ đồ hạch toán tài khoản thuế thu nhập doanh nghiệp

* Điểm mới theo Thông tư 99/2025/TT-BTC: là việc chính thức bổ sung cơ chế 
Thuế tối thiểu toàn cầu vào kết cấu tài khoản bằng cách chia TK 8211 (Chi phí thuế 
TNDN hiện hành) thành hai tài khoản cấp 3 riêng biệt. Trong đó, TK 82111 dùng để 
phản ánh số thuế TNDN phát sinh theo Luật Thuế TNDN thông thường (thuế suất 
20% hoặc ưu đãi nội địa), còn tài khoản mới TK 82112 dùng để phản ánh riêng phần 
thuế bổ sung đối với các doanh nghiệp thuộc tập đoàn đa quốc gia nhằm đảm bảo 
mức thuế suất thực tế tối thiểu 15%; riêng TK 8212 (Chi phí thuế TNDN hoãn lại) 
vẫn được giữ nguyên bản chất. Khi hạch toán cuối kỳ, kế toán ghi nhận số thuế thông 
thường vào Nợ TK 82111/Có TK 3334, ghi nhận thuế bổ sung (nếu có) vào Nợ TK 
82112/Có TK 3334 và thực hiện kết chuyển không số dư sang TK 911 như quy định 
trước đây, nghĩa là các doanh nghiệp nội địa thông thường chỉ cần sử dụng TK 82111, 
còn các doanh nghiệp FDI hoặc thuộc tập đoàn lớn bắt buộc phải bóc tách thêm TK 
82112 để phục vụ việc lên Thuyết minh BCTC mới.

1.5.2. Kế toán xác định kết quả kinh doanh
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   Lợi nhuận                      

sau thuế TNDN

Tổng lợi nhuận 
kế toán trước 
thuế TNDN

1.5.1.1. Khái niệm kế toán xác định kết quả kinh doanh

- Theo điều 86 TT/200/2015-BTC:

  + Xác định kết quả kinh doanh là việc so sánh giữa doanh thu thuần, thu nhập với 
các khoản chi phí trong kỳ kế toán để xác định lãi hoặc lỗ của doanh nghiệp, bao 
gồm: kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động tài chính và hoạt động khác.

  + Tài khoản 911 dùng để xác định và phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh của 
doanh nghiệp trong một kỳ kế toán, bao gồm: kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, 
hoạt động tài chính và hoạt động khác. Kết quả này được xác định trên cơ sở so sánh 
giữa doanh thu, thu nhập thuần với các khoản chi phí tương ứng, và phải được hạch 
toán đầy đủ, chính xác, chi tiết theo từng loại hoạt động, từng lĩnh vực kinh doanh 
của doanh nghiệp.

1.5.1.2. Phương pháp xác định kết quả kinh doanh

*Kết quả doanh thu được xác định dựa theo công thức

-

Trong đó chi phí thuế TNDN được xác định theo công thức:

- Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN xác định theo công thức:

Lợi nhuận khác được tính theo công thức:

Trong đó lợi nhuận thuần hoạt động kinh doanh xác định theo công thức:

                                              

                             
Chi phí thuế TNDN Thu nhập tính thuế   * Thuế suất thuế TNDN

Tổng lợi nhuận 
kế toán trước 
thuế TNDN

Lợi nhuận thuần hoạt 
động kinh doanh          + Lợi nhuận khác

Chi phí thuế TNDN

Lợi nhuận khác                    Thu nhập khác              -                 Chi phi khác

=

=

=

=
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Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ được tính dựa theo công thức:

1.5.1.3. Tài khoản sử dụng

- Để hạch toán xác định kết quả kinh doanh, kế toán sử dụng Tài khoản 911 “Xác 
định kết quả kinh doanh”

*Kết cấu tài khoản 

         NỢ                                        TK 911                                                       CÓ

                 Tài khoản 911- Xác định kết quả kinh doanh không có số dư cuối kỳ

Lợi nhuận 
thuần hoạt 
động kinhh 
doanh

Doanh 
thu 
thuần 
BH

-
Giá 
vốn 
hàng 
bán

+
Doanh 
thu HĐ 
tài chính

-
Chi 
phí tài 
chính

-
Chi 
phí 
bán 
hàng

-

Chi phí 
quản lý 
doanh 
nghiệp

Doanh thu thuần về      

Bán hàng và CCDV

Doanh thu về bán 
hàng và CCDV

- Các khoản giảm 
trừ doanh thu

- Trị giá vốn của sản phẩm, hàng 
hóa, bất động sản đầu tư và dịch 
vụ đã bán.

- Chi phí hoạt động tài chính, chi 
phí thuế thu nhập doanh nghiệp 
và chi phí khác.

- Chi phí bán hàng và chi phí 
quản lý doanh nghiệp.

- Kết chuyển lãi.

- Doanh thu thuần về số sản phẩm, 
hàng hóa, bất động sản đầu tư và 
dịch vụ đã bán trong kỳ;

- Doanh thu hoạt động tài chính, các 
khoản thu nhập khác và khoản ghi 
giảm chi phí thuế thu nhập doanh 
nghiệp;

- Kết chuyển lỗ.

=

=
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     TK 911

Tk 632

 TK 641, 642

Tk 635, 811

Tk 821

TK 511

TK 515

TK 711

TK 421

Kết chuyển giá vốn

Kết chuyển chi phí bán hàng

 và chi phí quản lý doanh 
nghiệp

Kết chuyển chi phí tài 
chính và chi phí khác

Kết chuyển chi phí Thuế 
TNDN

Kết chuyển doanh thu thuần 
bán hàng và cung cấp dịch 
vụ

Kết chuyển doanh thu 
hoạt động tài chính

Kết chuyển thu nhập khác 

Kết chuyển lỗ

Kết chuyển lãi

1.1.4 Phương pháp kế toán

Sơ đồ 1.14. Sơ đồ hạch toán tài khoản xác định kết quả hoạt động kinh doanh

* Theo Thông tư 99/2025/TT-BTC, TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh có 
một số điểm mới đáng chú ý so với quy định trước đây. Thông tư nhấn mạnh việc kết 
chuyển vào TK 911 phải là doanh thu thuần và thu nhập thuần, tức đã trừ các khoản 
giảm trừ như chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả lại, giúp 
phản ánh chính xác hơn kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Ngoài ra, TT99 còn 
hướng dẫn chi tiết hơn về việc kết chuyển chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn 
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lại liên quan đến TK 8212, từ đó hỗ trợ doanh nghiệp xử lý đúng phần thuế hoãn lại 
cuối kỳ.

Bên cạnh đó, thông tư cũng làm rõ việc doanh nghiệp có thể mở chi tiết TK 911 
theo từng hoạt động như sản xuất, thương mại, dịch vụ hoặc từng ngành hàng để phục 
vụ công tác quản trị và phân tích hiệu quả kinh doanh. Một điểm mới khác là bổ sung 
hướng dẫn đối với các đơn vị trực thuộc không theo dõi TK 421, khi phát sinh lãi 
hoặc lỗ sẽ thực hiện kết chuyển qua TK 336. Ngoài ra, TT99 còn quy định rõ hơn về 
việc xác định kết quả từ hoạt động bất động sản đầu tư, bao gồm chênh lệch giữa giá 
bán, giá trị còn lại và chi phí thanh lý. Tuy có nhiều điểm bổ sung và làm rõ hơn, 
nhưng nguyên tắc cuối cùng vẫn giữ nguyên là TK 911 không có số dư cuối kỳ sau 
khi đã kết chuyển lãi hoặc lỗ sang TK 421.
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CHƯƠNG II

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ 
KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHIỆP GERMTON

2.1. Khái quát về Công ty TNHH MTV Công nghiệp Germton

2.1.1. Giới thiệu chung về Công ty TNHH MTV Công nghiệp Germton

- Tên quốc tế : GERMTON INDUSTRIAL COMPANY   
LIMITED

- Tên viết tắt : Công ty TNHH MTV Công nghiệp Germton

- Mã số thuế : 4001035274

- Địa chỉ trụ sở : KCN Đông Quế Sơn, Xã Xuân Phú, Thành 
phố Đà Nẵng, Việt Nam

- Người đại điện : Wok Lol Kin

- Ngày thành lập : 28-08-201a5

- Loại hình doanh nghiệp : Công ty trách nhiệm hữu hạn ngoài Nhà 
nước

- Ngành nghề kinh doanh : sản xuất hàng dệt – may mặc

2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH MTV Công nghiệp 
Germton

Công ty TNHH MTV Công nghiệp Germton là doanh nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài, thuộc hệ thống của Germton Enterprises Limited. Công ty được thành 
lập tại Việt Nam vào năm 2015, với mục tiêu sản xuất và gia công hàng hóa phục vụ 
xuất khẩu.

Trong những năm đầu hoạt động, công ty có quy mô còn nhỏ, cơ sở vật chất và 
số lượng lao động chưa nhiều, chủ yếu thực hiện các đơn hàng gia công cho công ty 
mẹ. Tuy nhiên, nhờ nhu cầu thị trường ngày càng tăng cùng với định hướng phát triển 
rõ ràng, công ty đã từng bước mở rộng hoạt động sản xuất.
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Sau hơn 10 năm phát triển, công ty đã có sự tăng trưởng đáng kể về cả quy mô 
và năng lực sản xuất. Từ một xưởng sản xuất ban đầu, đến nay công ty đã mở rộng 
thành nhiều xưởng với hệ thống máy móc, thiết bị được đầu tư hiện đại. Số lượng lao 
động cũng tăng nhanh, hiện đạt khoảng 3000 người, góp phần đảm bảo tiến độ và 
chất lượng cho các đơn hàng lớn.

Bên cạnh việc mở rộng sản xuất, công ty còn chú trọng nâng cao trình độ quản 
lý, cải tiến quy trình làm việc và đào tạo tay nghề cho người lao động. Nhờ đó, hoạt 
động sản xuất ngày càng ổn định, đáp ứng tốt yêu cầu của công ty mẹ cũng như các 
đối tác quốc tế.

 - Đến nay, Công ty TNHH MTV Công nghiệp Germton đã trở thành một doanh 
nghiệp có quy mô lớn, tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động và đóng góp 
tích cực vào sự phát triển kinh tế địa phương.

2.1.3. Đặc điểm về hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH MTV Công nghiệp 
Germton

  - Công ty TNHH MTV Công nghiệp Germton là doanh nghiệp chế xuất hoạt 
động trong lĩnh vực sản xuất hàng may mặc, chuyên sản xuất các sản phẩm như quần 
áo trẻ em và các sản phẩm từ vải theo đơn đặt hàng của khách hàng. Hoạt động của 
công ty là sản xuất và bán sản phẩm, không phải gia công đơn thuần, do đó sản phẩm 
sau khi hoàn thành được xác định là thành phẩm và được xuất bán cho khách hàng.

  - Là doanh nghiệp chế xuất hoạt động trong khu phi thuế quan, công ty chủ 
yếu sản xuất hàng hóa để xuất khẩu và không tiêu thụ tại thị trường nội địa. Nguyên 
vật liệu phục vụ sản xuất được nhập khẩu hoặc cung cấp từ các đối tác, sau đó được 
đưa vào quá trình sản xuất để tạo ra thành phẩm và xuất khẩu ra nước ngoài. Vì vậy, 
hoạt động kinh doanh của công ty gắn liền với quy trình sản xuất và các thủ tục hải 
quan.

  - Khách hàng của công ty chủ yếu là các đối tác trong chuỗi cung ứng toàn 
cầu, không phải là người tiêu dùng cuối cùng. Sản phẩm được sản xuất theo đơn đặt 
hàng với yêu cầu cụ thể về mẫu mã, số lượng và chất lượng, do đó hoạt động kinh 
doanh mang tính ổn định theo từng đơn hàng.

* Ngành nghề kinh doanh của công ty có một số đặc điểm nổi bật như sau:

- Phụ thuộc vào đơn hàng nước ngoài: Hoạt động sản xuất dựa trên đơn đặt hàng 
từ khách hàng

- Với khoảng 2.500 lao động, hoạt động mang tính thâm dụng lao động cao. 
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- Quy trình sản xuất theo dây chuyền: Tổ chức theo từng công đoạn, từng xưởng 
sản xuất. 

- Yêu cầu cao về chất lượng và tiến độ: Đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của thị 
trường quốc tế. 

Nhìn chung, hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH MTV Công nghiệp 
Germton mang đặc trưng của doanh nghiệp chế xuất, với hoạt động sản xuất và bán 
hàng theo đơn đặt hàng, gắn liền với quy trình xuất khẩu và chịu sự quản lý của các 
quy định về hải quan. hoạt động kinh doanh của công ty có mối liên hệ chặt chẽ với 
lĩnh vực xuất nhập khẩu, đòi hỏi phải tuân thủ các quy định về hải quan, thuế và quản 
lý hàng hóa xuất nhập khẩu

2.1.4. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH MTV Công nghiệp Germton

2.1.4.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý

Tổng giám 
đốc

Giám Đốc 
Tài Chính

Phòng kế 
toán

Phòng nhân 
sự

Giám đốc 
sản xuất

Xưởng 1
(cắt)

Xưởng 2
(thêu)

Xưởng 3 
(may)

Xưởng 4 
(sản xuất)

Bộ phận 
Kho

Giám đốc 
kinh doanh

Phòng xuất 
nhập khẩu

Phòng bán 
hàng

Phòng kế 
hoạch

Ban kiểm 
soát
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Sơ đồ 2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy công ty

2.1.4.2. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận

* Tổng giám đốc: là người đứng đầu bộ máy quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động 
sản xuất kinh doanh của công ty. Bộ phận này chịu trách nhiệm xây dựng định 
hướng phát triển, tổ chức triển khai kế hoạch và điều phối hoạt động giữa các phòng 
ban nhằm đảm bảo đạt được mục tiêu chung của doanh nghiệp.

• Nhiệm vụ

- Xây dựng chiến lược phát triển và kế hoạch sản xuất kinh doanh 

- Phân công, chỉ đạo và giám sát hoạt động của các bộ phận 

- Phê duyệt các kế hoạch về tài chính, sản xuất, nhân sự 

- Kiểm tra, đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty 

* Ban kiểm soát: là bộ phận thực hiện chức năng giám sát hoạt động của doanh 
nghiệp một cách độc lập. Bộ phận này có nhiệm vụ theo dõi việc tuân thủ các quy 
định nội bộ, kiểm tra tính hợp lý và minh bạch trong quản lý tài chính cũng như hoạt 
động kinh doanh. Thông qua công tác kiểm tra và đánh giá, Ban kiểm soát góp phần 
phát hiện những sai sót, hạn chế rủi ro và nâng cao hiệu quả quản lý trong toàn công 
ty.

• Nhiêm vụ

- Kiểm tra việc tuân thủ quy định của công ty 

- Giám sát hoạt động tài chính, kế toán 

- Đánh giá hiệu quả hoạt động của các bộ phận 

- Phát hiện và kiến nghị xử lý sai sót 

          * Giám đốc Tài chính: giữ vai trò tổ chức và điều hành toàn bộ công tác tài chính – 
kế toán của công ty. Bộ phận này đảm bảo việc sử dụng nguồn vốn hợp lý, kiểm soát 
chặt chẽ chi phí và cân đối tài chính trong quá trình hoạt động. Đồng thời, Giám đốc 
Tài chính còn thực hiện chức năng tham mưu cho Tổng Giám đốc trong việc xây 
dựng kế hoạch tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và đưa ra các quyết định liên 
quan đến nguồn lực tài chính.

• Nhiệm vụ 
- Lập kế hoạch tài chính, dự toán chi phí sản xuất và chi phí quản lý 
- Tổ chức hệ thống kế toán, hướng dẫn và kiểm tra việc ghi chép các nghiệp vụ 

kinh tế phát sinh 
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- Kiểm soát các khoản thu – chi, công nợ phải thu, phải trả và tình hình sử dụng 
tài sản 

- Lập và trình bày báo cáo tài chính, báo cáo thuế theo quy định 
- Cung cấp thông tin tài chính kịp thời cho Ban lãnh đạo để phục vụ công tác ra 

quyết định 

     * Phòng Kế toán: là bộ phận trực tiếp thực hiện công tác ghi nhận, xử lý và cung cấp 
thông tin tài chính của doanh nghiệp. Bộ phận này phản ánh đầy đủ các nghiệp vụ 
kinh tế phát sinh, theo dõi chi phí sản xuất, quản lý tài sản, công nợ và tính giá thành 
sản phẩm. Bên cạnh đó, phòng Kế toán còn lập các báo cáo tài chính định kỳ, cung 
cấp thông tin cho Ban lãnh đạo nhằm phục vụ công tác quản lý và ra quyết định, đồng 
thời phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo số liệu chính xác và kịp thời.

• Nhiệm vụ 
- Hạch toán chi phí nguyên vật liệu, nhân công và chi phí sản xuất chung 
- Theo dõi nhập – xuất – tồn kho nguyên vật liệu và thành phẩm 
- Tính giá thành sản phẩm theo từng đơn hàng 
- Theo dõi công nợ khách hàng, nhà cung cấp 
- Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế định kỳ 
- Phối hợp với phòng xuất nhập khẩu trong việc xử lý chứng từ thanh toán 

quốc tế 

* Phòng Nhân sự: đảm nhận chức năng quản lý nguồn lao động, từ khâu tuyển 
dụng, bố trí đến thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động. Bộ phận này 
có mối liên hệ chặt chẽ với khối sản xuất trong việc đảm bảo đủ nhân lực theo kế 
hoạch, đồng thời phối hợp với kế toán trong công tác tính lương và quản lý chi phí 
nhân công.

• Nhiệm vụ 

- Tuyển dụng, bố trí lao động phù hợp với nhu cầu sản xuất 

-  Xây dựng và thực hiện chính sách tiền lương, thưởng, bảo hiểm 

- Theo dõi chấm công, tính lương cho người lao động 

- Tổ chức đào tạo, nâng cao tay nghề cho công nhân 

- Phối hợp với bộ phận sản xuất để đảm bảo đủ nhân lực theo kế hoạch

*Giám đốc Sản xuất: là người chịu trách nhiệm tổ chức và điều hành toàn bộ hoạt 
động sản xuất tại các phân xưởng. Bộ phận này thực hiện chức năng lập kế hoạch sản 
xuất, phân bổ nguồn lực và kiểm soát quá trình sản xuất nhằm đảm bảo tiến độ và 
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chất lượng sản phẩm. Đồng thời, Giám đốc Sản xuất còn phối hợp với các bộ phận 
liên quan để xử lý các vấn đề phát sinh, đảm bảo hoạt động sản xuất diễn ra liên tục 
và hiệu quả.

• Nhiệm vụ
- Lập kế hoạch sản xuất theo đơn hàng 
- Phân bổ nguyên vật liệu, máy móc và lao động 
- Kiểm soát tiến độ và chất lượng sản phẩm 
- Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất 
- Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo hiệu quả sản xuất

* Xưởng 1 (Cắt): Xưởng cắt là bộ phận thực hiện công đoạn đầu tiên trong quy trình 
sản xuất, chịu trách nhiệm xử lý nguyên vật liệu đầu vào theo thiết kế. Bộ phận này 
đảm bảo cung cấp bán thành phẩm đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, làm cơ sở cho các công 
đoạn tiếp theo.

• Nhiệm vụ
- Nhận và kiểm tra nguyên vật liệu từ kho 
- Trải vải, cắt theo sơ đồ thiết kế 
- Đảm bảo độ chính xác và tiết kiệm nguyên liệu 
- Chuyển bán thành phẩm sang xưởng tiếp theo 

* Xưởng 2 (Thêu): Xưởng thêu là bộ phận thực hiện các chi tiết trang trí trên sản 
phẩm theo yêu cầu kỹ thuật, góp phần hoàn thiện về mặt thẩm mỹ và đặc trưng của 
sản phẩm trước khi chuyển sang công đoạn may.

• Nhiệm vụ
- Nhận bán thành phẩm từ xưởng cắt 
- Thực hiện thêu theo mẫu thiết kế 
- Kiểm tra chất lượng chi tiết thêu 
- Chuyển sản phẩm sang xưởng may 

* Xưởng 3 (May): Xưởng may là bộ phận trung tâm trong dây chuyền sản xuất, 
chịu trách nhiệm lắp ráp các bộ phận để tạo thành sản phẩm hoàn chỉnh. Bộ 
phận này ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất và chất lượng sản phẩm của công 
ty.

• Nhiệm vụ
- Tổ chức sản xuất theo dây chuyền 
- Đảm bảo năng suất và chất lượng sản phẩm 
- Phát hiện và xử lý lỗi trong quá trình may 
- Chuyển sản phẩm sang công đoạn hoàn thiện 
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* Xưởng 4 (sản xuất): Xưởng sản xuất là bộ phận thực hiện các công đoạn cuối 
cùng trước khi xuất hàng, đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn về chất lượng và hình 
thức.
• Nhiệm vụ
- Kiểm tra chất lượng sản phẩm 
- Là, ủi và hoàn thiện sản phẩm 
- Phân loại, đóng gói theo yêu cầu 
- Bàn giao thành phẩm 

* Kho: Bộ phận kho trong doanh nghiệp sản xuất có chức năng lưu trữ, bảo quản an 
toàn vật tư, thành phẩm và điều tiết tồn kho, nhằm đảm bảo nguồn cung ứng kịp 
thời cho dây chuyền sản xuất diễn ra liên tục.

• Nhiệm vụ: Để thực hiện chức năng đó, kho chịu trách nhiệm các nhiệm vụ cụ 
thể: làm thủ tục kiểm đếm khi nhập kho; sắp xếp, bảo quản hàng hóa khoa 
học; xuất kho chính xác theo yêu cầu sản xuất hoặc bán hàng; và liên tục cập 
nhật số liệu, kiểm kê định kỳ để báo cáo, tránh thất thoát.

* Giám đốc kinh doanh: là người chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý và điều hành 
toàn bộ hoạt động kinh doanh của công ty, bao gồm bán hàng, xuất nhập khẩu và 
kế hoạch đơn hàng. Bộ phận này giữ vai trò trung tâm trong việc tạo doanh thu, 
mở rộng thị trường và đảm bảo hiệu quả kinh doanh, đồng thời phối hợp chặt chẽ 
với các phòng ban khác như sản xuất, kế toán để đảm bảo tiến độ và lợi nhuận. 

• Nhiệm vụ

- Xây dựng chiến lược kinh doanh và phát triển thị trường 

- Tổ chức, điều hành hoạt động bán hàng và xuất khẩu 

- Phê duyệt hợp đồng kinh tế, chính sách giá 

- Quản lý và đánh giá hiệu quả các phòng ban trực thuộc 

- Duy trì và phát triển quan hệ khách hàng, đối tác 

- Báo cáo kết quả kinh doanh cho Ban giám đốc

* Phòng Xuất nhập khẩu: Phòng Xuất nhập khẩu đảm nhận việc thực hiện các hoạt 
động liên quan đến giao dịch quốc tế, từ ký kết hợp đồng đến tổ chức vận chuyển 
hàng hóa. Bộ phận này đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hàng hóa được 
xuất khẩu đúng tiến độ, đúng quy định pháp luật và yêu cầu của khách hàng. 

• Nhiệm vụ
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- Soạn thảo và thực hiện hợp đồng ngoại thương 

- Chuẩn bị chứng từ xuất nhập khẩu (invoice, packing list, vận đơn…) 

- Thực hiện thủ tục hải quan và giao nhận hàng hóa 

- Theo dõi tiến độ vận chuyển và giao hàng 

- Phối hợp với kế toán trong thanh toán quốc tế 

- Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình xuất nhập khẩu 

* Phòng Kế hoạch: Phòng Kế hoạch chịu trách nhiệm lập và điều phối kế hoạch sản 
xuất – kinh doanh dựa trên đơn hàng. Bộ phận này giữ vai trò cầu nối giữa kinh doanh 
và sản xuất, đảm bảo tiến độ thực hiện đơn hàng và tối ưu hóa năng lực sản xuất. 

• Nhiệm vụ

- Tiếp nhận và tổng hợp đơn hàng từ phòng kinh doanh 

- Lập kế hoạch sản xuất và giao hàng 

- Theo dõi tiến độ thực hiện tại các xưởng 

- Điều phối sản xuất đảm bảo đúng kế hoạch 

- Phối hợp xử lý các vấn đề chậm tiến độ 

- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch định kỳ

2.1.5. Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty TNHH MTV Công nghiệp Germton

        2.1.5.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán

           

Sơ đồ 2.2. Sơ đồ bộ máy kế toán của công ty

Kế toán 
trưởng

Kế toán 
thanh toán

Thủ quỹ

Kế toán 
công nợ

Kế toán 
kho

Kế toán 
Thuế

Kế toán 
quản trị

Kế toán xuất 
nhập khẩu
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        2.1.5.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng vị trí kế toán
* Kế toán trưởng : Quản lý, điều hành toàn bộ hệ thống kế toán và tài chính của 

doanh nghiệp.

• Nhiệm vụ:

- Tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với quy trình sản xuất may mặc (từ nguyên liệu 
đến thành phẩm).

- Kiểm soát tính hợp pháp, hợp lệ của các chứng từ kế toán.

- Lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị định kỳ cho Ban Giám đốc.

- Tham mưu cho lãnh đạo về chiến lược tài chính, cân đối dòng tiền và tối ưu hóa 
chi phí sản xuất.

* Kế toán thanh toán : Quản lý dòng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng.

• Nhiệm vụ:

- Lập phiếu thu, phiếu chi, lệnh chuyển tiền cho nhà cung cấp nguyên phụ liệu 
(vải, chỉ, nút...).

- Theo dõi số dư các tài khoản ngân hàng và tiền mặt tại quỹ.

- Thực hiện các thủ tục thanh toán lương và các khoản trích theo lương cho công 
nhân may.

* Thủ quỹ : Quản lý và bảo quản tiền mặt vật chất của doanh nghiệp.

•  Nhiệm vụ:
- Thực hiện thu/chi tiền mặt dựa trên phiếu thu/chi đã có đủ chữ ký.

- Kiểm kê quỹ tiền mặt hàng ngày, đảm bảo khớp với sổ sách của kế toán thanh 
toán.

- Lưu trữ và bảo quản an toàn các chứng từ có giá, tiền mặt tại két sắt.

* Kế toán công nợ : Theo dõi và quản lý các khoản nợ phải thu của khách hàng và 
phải trả cho nhà cung cấp.

• Nhiệm vụ:

- Theo dõi công nợ với các nhà cung cấp vải, phụ liệu, máy móc ngành may.
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- Theo dõi các khoản thu từ đối tác gia công hoặc khách hàng mua sắm quần áo thời 
trang.

- Đối chiếu công nợ định kỳ, đôn đốc thu hồi nợ để đảm bảo vòng quay vốn.

* Kế toán kho: Quản lý sự biến động của nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ và thành 
phẩm.

• Nhiệm vụ:
- Kiểm soát việc nhập - xuất kho nguyên liệu (vải, phụ liệu), bán thành phẩm (vải 

đã cắt) và thành phẩm (quần áo hoàn thiện).
- Theo dõi định mức tiêu hao nguyên vật liệu so với thực tế sản xuất để phát hiện 

lãng phí.
- Trực tiếp tham gia kiểm kê kho định kỳ, xác định hàng lỗi, hỏng, tồn kho lâu 

ngày.

* Kế toán Thuế : Đảm bảo doanh nghiệp thực hiện đúng nghĩa vụ thuế với nhà nước.

• Nhiệm vụ:

- Lập báo cáo thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN định kỳ.

- Kiểm tra tính hợp pháp của hóa đơn đầu vào (đặc biệt là hóa đơn mua nguyên 
liệu).

- Thực hiện các thủ tục hoàn thuế (nếu có doanh thu xuất khẩu lớn).

- Cập nhật các chính sách thuế mới liên quan đến ngành may mặc.

* Kế toán quản trị : Cung cấp thông tin nội bộ để phục vụ việc ra quyết định kinh 
doanh.

• Nhiệm vụ:

- Tính giá thành sản phẩm: Đây là nhiệm vụ trọng tâm trong doanh nghiệp may 
(tập hợp chi phí nhân công, chi phí chung, chi phí nguyên liệu).

- Phân tích biến động chi phí sản xuất và tìm nguyên nhân nếu giá thành tăng cao.

- Lập dự toán ngân sách cho các đơn hàng mới hoặc các vụ mùa thời trang.

* Kế toán xuất nhập khẩu : Quản lý các nghiệp vụ liên quan đến giao dịch quốc tế 
(mua nguyên liệu ngoại hoặc xuất khẩu hàng hóa).

• Nhiệm vụ:
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-   Theo dõi các hợp đồng ngoại thương, mở L/C, thanh toán quốc tế.

- Làm việc với cơ quan hải quan, theo dõi các khoản thuế nhập khẩu, thuế xuất 
khẩu.

- Hạch toán chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong quá trình thanh toán bằng 
ngoại tệ.

        2.1.5.3 Chế độ kế toán, chính sách kế toán áp dụng
- Chế độ kế toán áp dụng: Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành 

theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.
- Niên độ kế toán: bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng nội tệ- Đồng Việt Nam (VNĐ).
- Phương pháp khấu hao tài sản cố định: Công ty áp dụng phương pháp khấu hao 

đường thẳng để trích khấu hao tài sản cố định theo quy định hiện hành.
- Phương pháp tính giá hàng tồn kho: Hàng tồn kho được tính theo phương pháp bình 

quân gia quyền cuối kỳ
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường 

xuyên để hạch toán hàng tồn kho.
- Phương pháp kê khai và nộp thuế GTGT: Công ty là doanh nghiệp chế xuất nên ko 

nộp thuế GTGT

        2.1.5.4 Hình thức ghi sổ kế toán
           Công ty ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung
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                             Sơ đồ 2.3. Sơ đồ minh họa trình tự ghi sổ nhật ký chung

 2.1.5.5 Phần mềm kế toán

Phần mềm kế toán công ty áp dụng: phần mềm FAST được Công ty TNHH MTV 
Công Nghiệp Germton áp dụng với hình thức chứng từ ghi sổ trên phần mềm để theo dõi 
các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và lập báo cáo tài chính. Dưới đây là giao diện phần mềm 
FAST
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        2.1.5.6 Các phần hành kế toán

Trong doanh nghiệp sản xuất, công tác kế toán được tổ chức thành các phần 
hành riêng biệt nhằm đảm bảo việc ghi nhậns, phản ánh và kiểm soát các nghiệp vụ 
kinh tế phát sinh một cách đầy đủ, chính xác và kịp thời. Việc phân chia các phần hành 
kế toán giúp nâng cao hiệu quả quản lý tài chính, đồng thời phục vụ tốt cho việc lập 
báo cáo và ra quyết định của nhà quản lý. Cụ thể, các phần hành kế toán trong doanh 
nghiệp sản xuất bao gồm:

a).  Kế toán vốn bằng tiền

Phần hành này có nhiệm vụ theo dõi toàn bộ tình hình thu, chi và tồn quỹ tiền 
mặt tại doanh nghiệp, cũng như các khoản tiền gửi tại ngân hàng. Kế toán vốn bằng 
tiền thực hiện kiểm tra tính hợp lệ của các chứng từ thanh toán, đảm bảo các khoản 
chi tiêu đúng mục đích, đúng quy định và được phê duyệt đầy đủ.

Ngoài ra, phần hành này còn theo dõi các khoản vay ngắn hạn, dài hạn, tình 
hình thanh toán với ngân hàng, từ đó cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý 
dòng tiền và khả năng thanh toán của doanh nghiệp.

b) Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ
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Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ có nhiệm vụ phản ánh tình hình 
nhập, xuất và tồn kho của nguyên vật liệu, vật tư và công cụ dụng cụ sử dụng trong 
sản xuất. Đồng thời, kế toán thực hiện tính giá xuất kho theo phương pháp phù hợp 
(như bình quân gia quyền, nhập trước – xuất trước) và theo dõi mức tiêu hao nguyên 
vật liệu theo định mức.

Phần hành này đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát chi phí sản xuất, 
hạn chế thất thoát và lãng phí nguyên vật liệu, góp phần hạ giá thành sản phẩm.

c) Kế toán tài sản cố định

Phần hành này có nhiệm vụ theo dõi tình hình tăng, giảm tài sản cố định của 
doanh nghiệp như máy móc, thiết bị, nhà xưởng phục vụ sản xuất. Kế toán thực hiện 
trích khấu hao tài sản cố định theo đúng quy định và phân bổ chi phí khấu hao vào chi 
phí sản xuất kinh doanh trong kỳ.

Ngoài ra, kế toán còn theo dõi việc sửa chữa, bảo trì, thanh lý hoặc nhượng bán 
tài sản cố định, đảm bảo việc sử dụng tài sản hiệu quả.

d) Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Phần hành này chịu trách nhiệm tính toán tiền lương, tiền thưởng và các khoản 
phụ cấp phải trả cho người lao động dựa trên bảng chấm công và các quy định của 
doanh nghiệp. Đồng thời, kế toán thực hiện trích các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 
y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí công đoàn theo tỷ lệ quy định.

Bên cạnh đó, kế toán tiền lương còn thực hiện phân bổ chi phí tiền lương cho 
từng bộ phận như sản xuất, quản lý, bán hàng nhằm phục vụ cho việc tính giá thành 
sản phẩm.

e) Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Đây là phần hành trọng tâm trong doanh nghiệp sản xuất. Kế toán có nhiệm vụ 
tập hợp toàn bộ chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất, bao gồm chi phí nguyên vật 
liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung.

Sau khi tập hợp chi phí, kế toán tiến hành phân bổ chi phí hợp lý và tính toán 
giá thành sản phẩm hoàn thành theo từng đối tượng chịu chi phí. Thông tin về giá 
thành là cơ sở quan trọng để doanh nghiệp xác định giá bán, đánh giá hiệu quả sản 
xuất và đưa ra các quyết định kinh doanh.

f) Kế toán thành phẩm
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Phần hành này phản ánh tình hình nhập kho, xuất kho và tồn kho thành phẩm 
sau khi hoàn thành quá trình sản xuất. Kế toán theo dõi cả về số lượng và giá trị thành 
phẩm, đảm bảo việc quản lý chặt chẽ hàng hóa trước khi tiêu thụ.

Ngoài ra, kế toán thành phẩm còn phối hợp với bộ phận kho và bộ phận sản xuất 
để kiểm kê, đối chiếu số liệu định kỳ.

g) Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh

Kế toán bán hàng có nhiệm vụ ghi nhận doanh thu từ hoạt động bán sản phẩm, 
hàng hóa; đồng thời phản ánh các khoản giảm trừ doanh thu như chiết khấu thương 
mại, giảm giá hàng bán hoặc hàng bán bị trả lại.

Bên cạnh đó, kế toán thực hiện xác định giá vốn hàng bán, từ đó tính toán lợi 
nhuận gộp và kết quả kinh doanh trong kỳ. Thông tin này giúp doanh nghiệp đánh giá 
hiệu quả hoạt động tiêu thụ sản phẩm.

h) Kế toán công nợ phải thu và phải trả

Phần hành này theo dõi các khoản công nợ phát sinh giữa doanh nghiệp với 
khách hàng và nhà cung cấp. Kế toán thực hiện ghi chép chi tiết từng đối tượng, thời 
hạn thanh toán và thường xuyên đối chiếu công nợ để đảm bảo tính chính xác.

Việc quản lý tốt công nợ giúp doanh nghiệp hạn chế rủi ro tài chính, nâng cao 
khả năng thu hồi vốn và duy trì mối quan hệ với đối tác.

i) Kế toán thuế

Kế toán thuế có nhiệm vụ thực hiện kê khai, nộp và quyết toán các loại thuế 
theo quy định của pháp luật như thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và 
thuế thu nhập cá nhân.

Ngoài ra, kế toán thuế còn theo dõi hóa đơn đầu vào, đầu ra, đảm bảo việc sử 
dụng hóa đơn hợp lệ và tối ưu nghĩa vụ thuế cho doanh nghiệp.

j) Kế toán tổng hợp

Kế toán tổng hợp có nhiệm vụ thu thập, kiểm tra và tổng hợp số liệu từ tất cả 
các phần hành kế toán. Trên cơ sở đó, kế toán lập các báo cáo tài chính như bảng cân 
đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Đây là phần hành đóng vai trò cung cấp thông tin tổng quát về tình hình tài 
chính của doanh nghiệp, phục vụ cho nhà quản lý và các đối tượng liên quan.
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2.2. Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí, và xác định kết quả kinh doanh tại 
Công ty TNHH MTV Công Nghiêp Germton

2.2.1. Kế toán hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ

2.2.1.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

a) Đặc điểm doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại Công Ty TNHH MTV Công 
Nghiệp Germton

-  Doanh thu chủ yếu phát sinh từ hoạt động sản xuất và xuất khẩu thành là các 
sản phẩm may mặc, đặc biệt là quần áo trẻ em và các sản phẩm từ vải. Công ty nhập 
khẩu nguyên vật liệu từ các công ty trong cùng hệ thống của Germton Enterprises 
Limited để tổ chức sản xuất, sau đó tái xuất khẩu sản phẩm hoàn chỉnh cho các đơn 
vị này theo đơn đặt hàng.

- Khách hàng trực tiếp của công ty là các công ty trong cùng hệ thống tập đoàn 
ở nước ngoài. Tuy nhiên, đối tác cuối cùng trong chuỗi cung ứng lại là các thương 
hiệu thời trang lớn trên thế giới như Carter's và Jordan. 

Do đó, sản phẩm của công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về chất 
lượng, kỹ thuật và an toàn, đặc biệt đối với các mặt hàng quần áo trẻ em.

- Phương thức bán hàng Công ty thực hiện sản xuất theo đơn đặt hàng (PO) từ 
các công ty trong hệ thống. Sau khi nhận nguyên vật liệu, công ty tiến hành sản xuất 
theo quy trình dây chuyền. Sản phẩm sau khi hoàn thành sẽ được xuất khẩu cho công 
ty mẹ hoặc các đơn vị liên kết, sau đó tiếp tục được phân phối đến các thương hiệu 
lớn theo hợp đồng toàn cầu

b)  Chứng từ sử dụng

- Hóa đơn bán hàng 

- Giấy báo có

- Hóa đơn thương mại 

- Tờ khai Xuất khẩu

 * Do Công ty TNHH MTV Công nghiệp Germton là doanh nghiệp chế xuất 
hoạt động trong khu phi thuế quan, nên trong hoạt động bán hàng và xuất khẩu, công 
ty không sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) mà sử dụng hóa đơn bán hàng theo 
quy định hiện hành.

c)  Tài khoản và sổ sách sử dụng
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* Tài khoản sử dụng

- Công ty sử dụng tài khoản 511- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, để 
phản ánh doanh thu hoạt động bán hàng của công ty 

- Để phục vụ công tác quản lý doanh thu một cách chi tiết và hiệu quả, công ty 
tiến hành mở tài khoản chi tiết cho TK 511

+ TK 5111: Doanh thu bán hàng hóa

+ TK 51111: Doanh thu bán hàng hóa: bên ngoài

+ TK 51112: Doanh thu bán hàng hóa: nội bộ

+ TK 5112: Doanh thu bán các thành phẩm

+ TK 51121: Doanh thu bán các thành phẩm: bên ngoài

+ TK 51122: Doanh thu bán các thành phẩm: nội bộ

+ TK 51123: Doanh thu bán các thành phẩm: bên ngoài -Toy

+ TK 5113: Doanh thu cung cấp dịch vụ

+ TK 51131: Doanh thu cung cấp dịch vụ: bên ngoài

+ TK 51132: Doanh thu cung cấp dịch vụ: nội bộ

+ TK 5114: Doanh thu trợ cấp, trợ giá

+ TK 5117: Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư

+ TK 5118: Doanh thu khác

+ TK 51181: Doanh thu khác: bên ngoài

+ TK 51182: Doanh thu khác: nội bộ

- Tài khoản liên quan khác: TK 112, TK 131..

* Sổ sách sử dụng: 

- Sổ cái TK 511 

- Sổ chi tiết TK 5111

- Sổ chi tiết TK 5112
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- Sổ chi tiết TK 5113

- Sổ nhật ký chung

d) Trình tự luân chuyển chứng từ

- Tiếp nhận đơn hàng: Công ty tiếp nhận đơn đặt hàng hoặc hợp đồng từ khách hàng,  
Đây là căn cứ để bộ phận sản xuất triển khai kế hoạch sản xuất và theo dõi đơn hàng.

- Sản xuất và xuất kho thành phẩm: Sau khi hoàn thành sản phẩm, bộ phận kho lập 
phiếu xuất kho và thực hiện xuất hàng. Hàng hóa sau đó được bàn giao cho đơn vị 
vận chuyển theo chỉ định của khách hàng 

- Theo dõi tình trạng giao hàng: Việc theo dõi đơn hàng được thực hiện thông qua sự 
phối hợp giữa bộ phận bán hàng và bộ phận xuất nhập khẩu, dựa trên các chứng từ 
như phiếu xuất kho, chứng từ giao nhận và đặc biệt là thông tin trên tờ khai hải quan.

Khi tờ khai hải quan được thông quan, điều này thể hiện hàng hóa đã được phép xuất 
khẩu ra khỏi Việt Nam, đây là căn cứ quan trọng để xác định hàng đã giao hợp lệ.

- Lập hóa đơn và ghi nhận doanh thu: Căn cứ vào ngày thông quan của tờ khai hải 
quan, kế toán tiến hành lập hóa đơn bán hàng theo quy định đối với doanh nghiệp 
trong khu phi thuế quan. Đồng thời, kế toán ghi nhận doanh thu với bút toán:

+ Nợ TK 131 – Phải thu khách hàng 

+ Có TK 5112 – Doanh thu bán hàng 

- Kiểm tra và lưu trữ chứng từ: sau khi lập hóa đơn, toàn bộ chứng từ liên quan bao 
gồm hợp đồng/đơn hàng, phiếu xuất kho, chứng từ giao nhận, tờ khai hải quan và hóa 
đơn được chuyển về phòng kế toán để kiểm tra, đối chiếu và lưu trữ theo quy định.

- Theo dõi và thanh toán công nợ: Công ty không thanh toán ngay sau mỗi lần giao 
hàng mà thực hiện theo hình thức tổng hợp công nợ. Định kỳ (thường theo tháng), 
hai bên tiến hành đối chiếu công nợ và thực hiện thanh toán theo điều khoản đã thỏa 
thuận trong hợp đồng, đảm bảo không vượt quá thời hạn thanh toán.

-  Kết chuyển doanh thu cuối kỳ: Cuối kỳ kế toán, kế toán thực hiện kết chuyển doanh 
thu từ TK 511 sang TK 911 để xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

f) ví dụ minh họa

- Ngày 01 tháng 12 năm 2025 xuất hiện nghiệp vụ bán hàng sau:

  +Dựa vào đơn đặt hàng và hợp đồng đã ký kết trước đó của công ty và Công TNHH 
Germton Enteprices (1988). Sau khi sản xuất và hoàn thành sản phẩm bộ phận kho 
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phối hợp với bộ phận bán hàng tiến hành lập phiếu xuất kho và giao hàng cho đơn vị 
vận chuyển theo chỉ định của khách hàng. Đồng thời bộ phận xuất nhập khẩu tiến 
hàng  khai báo hải quan và lập tờ khai xuất khẩu cho đơn hàng trên. 

 + Sau khi lô hàng được thông quan bộ phận kế toán tiến hành lập hóa đơn bán hàng 
trên phần mềm Fast e_invioce. Sau khi tiến hành lập và ký sẽ có hóa đơn số 1099 ký 
hiệu 2C25TGI. Vì đây là hoạt động bán hàng xuất khẩu cho doanh nghiệp nước ngoài 
cụ thể là Công ty TNHH Germton Interprises (1988) nên đơn vị tiền tệ sẽ là USD và 
tỷ giá trên hóa đơn là tỷ giá giao dịch thực tế tại ngày lập hóa đơn sau khi ký và gửi 
cơ quan thuế cấp mã sẽ hóa đơn bán hàng như phía dưới:

    Hình 2.1. Hình ảnh hóa đơn số 1099 lập ngày 1/12/2025
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Hình 2.2. Hình ảnh hóa đơn số 1099 lập ngày 1/12/2025
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- Căn cứ vào hóa đơn số 1099 ký hiệu 2C25TGI lập ngày 10/12/2025 kế toán tiến 
hành nhập liệu vào phần mềm Fast Bussiness với quy trình như sau:

+ Vào “Hoá đơn bán hàng, nhấn tạo mới hoá đơn ->Nhập mã khách hàng và chọn 
giao dịch 1-> Chọn trạng thái “2 -> Chuyển sổ cái”->Trong thanh công cụ chi tiết, 
nhấn “Lấy dữ liệu/Lấy số liệu từ phiếu xuất bán”-> Nhấn tìm phiếu xuất bán, nhấn 
Nhận. Sau khi kiểm tra lại thông tin. Nhấn lưu phần mềm sẽ tự động hiển thị như sau:

Hình 2.3.  Hình ảnh giao diện hóa đơn kiêm phiếu xuất kho theo số TK trên 
phần mềm Fast

 +  Để thuận tiện cho việc lưu trữ kế toán sẽ ghi nhận số hóa đơn trên phần mềm là 
số tờ khai hải quản của đơn hàng xuất đi

- Để xem phiếu hạch toán nhấn in trên thanh công cụ sẽ có phiếu hạch toán như sau:
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Hình 2.4. Hình ảnh phiếu hạch toán bán hàng theo hóa đơn 1099 (USD)

Hình 2.5   Hình ảnh phiếu hạch toán bán hàng theo hóa đơn 1099 (VND)
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Trích sổ chi tiết: Căn cứ vào hóa đơn, kế toán nhập vào phần mềm, chương trình sẽ
tự xử lý số liệu và lên Sổ cái TK 51121

Hình 2.6. Hình ảnh số chi tiết TK-51121
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Trích nhật ký chung: Căn cứ vào hóa đơn, kế toán nhập vào phần mềm, chương 
trình sẽtự xử lý số liệu và lên sổ nhật ký chung

Hình 2.7. Hình ảnh sổ nhật ký chung
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*Trích sổ cái: Căn cứ vào hóa đơn, kế toán nhập vào phần mềm, chương trình sẽ
tự xử lý số liệu và lên Sổ cái TK 511

Hình 2.8. Hình ảnh  sổ cái TK 511

2.2.1.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

- Trong năm doanh nghiệp ko phát sinh nghiệp vụ giảm trừ doanh thu

2.2.1.3 Kế toán giá vốn hàng bán

a) Phương pháp tính giá xuất kho 

- Điều 89 của Thông tư 200/2014/TT-BTC, Công ty sử dụng tài khoản 632 “Giá
vốn hàng bán” dùng để phản ánh trị giá vốn hàng hóa xuất bán trong kỳ. 
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Đơn giá 
bình quân 
cuối kỳ

      (Giá trị tồn đầu kỳ + Giá trị nhập trong kỳ)

- Công ty TNHH MTV Công Nghiệp Germton xác định giá vốn theo phương pháp 
bình quân gia gia quyền cuối kỳ. Kiểm kê hàng tồn kho theo phương pháp kê khai 
thường xuyên

b) Chứng sử dụng

- Bảng kê hàng tồn kho đầu kỳ

- Bảng kê hàng tồn kho nhập trong kỳ

- Bảng kê hàng tồn Kho xuất trong kỳ

- Phiếu xuất kho

c) Tài Khoản và sổ sách sử dụng

* Tài khoản sử dụng: Ngoài TK 632-Giá vốn hàng bán, công ty còn mở thêm các tài 
khoản chi tiết như 

- TK 6321: Giá vốn hàng bán: hàng hoá, thành phẩm, dịch vụ

- TK 63211: Giá vốn hàng bán: hàng hoá

- TK 63212: Giá vốn hàng bán: thành phẩm

- TK 63213: Giá vốn hàng bán: dịch vụ

- TK 63214: Giá vốn hàng bán: Thành phẩm Toys

- TK 63218: Giá vốn hàng bán: khác

- TK 6322: Giá vốn và chi phí liên quan đến BĐS đầu tư

- TK 6323: Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư

- TK 6324: Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ

- TK 6325: Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp 
vào giá vốn

- TK 6326: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

(số lượng tồn đầu kỳ   + số lượng nhập trong kỳ)



72

* Sổ sách sử dụng:
- Nhật ký chung
- Sổ cái TK 632
- Sổ chi tiết TK 632
d) Ví dụ minh họa

- Khi xuất kho giao hàng kế toán phải lập phiếu xuất kho ghi rõ số lượng, chủng loại
hàng để sau đó làm căn cứ xác định số lượng hàng xuất kho và tồn kho để báo lên 
cấp trên đồng thời để kế toán xác định giá vốn.

- Căn cứ vào hóa đơn 1099 đã trình bày ở phần kế toán doanh thu bán hàng, kế toán 
lập hóa đơn bán hàng kiếm phiếu xuất kho trên phần mềm để ghi nhận giá vốn. Dựa 
vào hóa đơn đã lập phía trên sẽ có phiếu xuất kho như sau:

Hình 2.9. Phiếu xuất kho cho hóa đơn 1099
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Hình 2.10.  Hình ảnh giao diện  phiếu xuất kho trên phần mềm

Hình 2.11. Hình ảnh trích sổ chi tiết thành phẩm
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* Trích sổ chi tiết tài khoản :

Hình 2.12.  Hình ảnh sổ chi tiết tk 632
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*Trích sổ nhật ký chung:

Hình 2.13. Hình ảnh sổ nhật ký chung
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*Trích sổ cái

                                 Hình 2.14.  Hình ảnh sổ cái tài khoản 632

2.2.1.4. Kế toán chi phí bán hàng

a) Nội dung chi phí bán hàng 

- Chi phí bán hàng phát sinh tại công ty có thể phát sinh thì các hoạt động xử lý giao 
nhận hàng hóa, phí tiền lương nhân viên bộ phận bán hàng, vật tư ccdc phục vụ cho 
việc bán hàng. Chi phí dịch vụ mua ngoài….

b) Chứng từ sử dụng

- Bảng lương nhân viên bán hàng

- Phiếu xuất nvl, ccdc dùng cho bộ phận bán hàng

- Hóa đơn của các dịch vụ mua ngoài phát sinh của bộ phận bán hàng

c) Tài khoản và sổ sách sử dụng

* Tài khoản sử dụng

- Theo TT200-BTC/2014 công ty sử dụng TK 641- để phản ánh chi phí bán hàng của 
doanh nghiệp. Đơn vị cũng mở thêm nhiều tài khoản chi tiết của TK 641 để dễ dàng 
theo dõi các loại chi phí bán hàng khác nhau. 
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+ Tk 6411: Chi phí nhân viên

+ Tk 6412: Chi phí vật liệu, bao bì

+ Tk 6413: Chi phí dụng cụ, đồ dùng

+ Tk 6414: Chi phí khấu hao TSCĐ

+ Tk 6415: Chi phí bảo hành

+ Tk 6416: Chi phí bán hàng (Gia công)

+ Tk 6417: Chi phí dịch vụ mua ngoài

+ Tk 6418: Chi phí bằng tiền khác

+ Tk64181: Chi phí bằng tiền khác

+ Tk64182: Chi phí bằng tiền khác: Khác

d) Ví dụ minh họa

- Ngày 8/12 phát sinh nghiệp vụ chi phí phát sinh tại cảng xuất khẩu của Công ty 
TNHH Mainfreight Việt Nam nghiệp vụ trên có hóa đơn số 3255 Ký hiệu 
1C25TMV hóa đơn được hạch toán vào phần mềm: 

Hình 2.15. Hình ảnh chi phí bán hàng được hạch toán vào phần mềm
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- Sau khi ghi nhận nghiệp vụ trên sẽ có phiếu hạch toán như sau:

Hình 2.16. Hình ảnh chứng từ hạch toán chi phí bán hàng 

Hình 2.17. Hình ảnh hóa đơn số 3255
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* Trích sổ chi tiết: Căn cứ vào hóa đơn, kế toán nhập vào phần mềm, chương trình 
sẽ tự xử lý số liệu và lên sổ chi tiết TK 6417

Hình 2.18.  Hình ảnh sổ chi tiết tk 6417

* Trích sổ nhật ký chung:

Hình 2.19. Hình ảnh sổ nhật ký chung
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*Trích sổ cái:

Hình ảnh sổ cái TK 641

2.2.1.5 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp

a) Nội dụng chi phí quản lý doanh nghiệp

- Chi phí quản lý doanh trong doanh nghiệp là các khoản chi phục vụ quản lý chung, 
không trực tiếp liên quan đến sản xuất hay bán hàng, gồm lương và các khoản trích 
theo lương của bộ phận quản lý, chi phí văn phòng, khấu hao TSCĐ, thuế phí, dự 
phòng, dịch vụ mua ngoài và các chi phí khác bằng tiền; các khoản này hạch toán vào 
Nợ TK 642 và cuối kỳ kết chuyển sang TK 911, không có số dư cuối kỳ.

b) chứng từ sử dụng

- Hóa đơn GTGT

- Bảng thanh toán tiền lương, BHXH

- Phiếu xuất kho ccdc xuất dùng cho bộ phận quản lý
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- Hóa đơn mua ngoài

- Phiếu chi

c) Tài khoản và sổ sách sử dụng

* Tài khoản sử dụng

- Công ty sử dụng TK- 642 để ghi nhận các chi phí thuộc chi phí quản lý doanh nghiệp 
phát sinh. TK 642 được mở thêm các tài khoản chi tiết  như sau:

+ TK 6421- Chi phí nhân viên quản lý

+ TK 6422 - Chi phí vật liệu quản lý

+ TK 6423 - Chi phí đồ dùng văn phòng

+ TK 64231- Chi phí đồ dùng văn phòng: giá trị nhỏ

+ TK 64232- Chi phí đồ dùng văn phòng: phân bổ

+ TK 6424 - Chi phí khấu hao TSCĐ

+ TK 6425 - Thuế, phí và lệ phí

+ TK 6426 - Chi phí dự phòng

+ TK 6427 - Chi phí dịch vụ mua ngoài

+ TK 6428 - Chi phí bằng tiền khác

- Ngoài ra công ty còn mở thêm một số tài khoản cấp 3 để theo dõi chi tiết các khoản 
mục chi phí

* Sổ sách sử dụng

- Sổ nhật ký chung

- Sổ cái tk 642

- Các sổ chi tiết tk 642

c) ví dụ minh họa

- Ngày 31/12 phát sinh nghiệp vụ chi phí lương cho bộ phận Kế hoạch
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            * Đối với chi phí lương nhân viên 

       - Từ bảng chấm công tháng 12  bộ phận nhân sự tiến hành lập bảng tính-thanh toán tiền lương, bảng tính được gửi cho bộ phận 
kế toán quản trị của bộ phận kế toán tiến hành hạch toán lên phần mềm

                                     Hình 2.20. Hình ảnh bảng thanh toán tiền lương tháng 12 bộ phận kế hoạch
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 * Cách tính lương:

  - Nhân viên Hoàng Trung Thật giữ chức vụ Trưởng phòng, có mức lương chính là 
18.000.000 đồng, phụ cấp trách nhiệm 3.000.000 đồng và phụ cấp điện thoại 
1.000.000 đồng. Tổng thu nhập trong tháng được tính như sau:

18.000.000+3.000.000+1.000.000=22.000.000

 - Trong tháng 12/2025, nhân viên làm việc thực tế 25,5 ngày, công chuẩn của 
doanh nghiệp là 26 ngày/tháng. Lương thực tế được tính theo số ngày công như sau:

22.000.000/26 ×25,5=21.576.923

→ Tổng lương thực tế được hưởng là 21.576.923 đồng.

 - Mức lương tham gia bảo hiểm là 21.000.000 đồng. Các khoản trích theo lương do 
doanh nghiệp chịu gồm:

  + KPCĐ (2%): 21.000.000×2%=420.000

  + BHXH (17,5%): 21.000.000×17,5%=3.675.000

  + BHYT (3%): 21.000.000×3%=630.000

  + BHTN (1%): 21.000.000×1%=210.000

- Tổng các khoản bảo hiểm và kinh phí công đoàn tính vào chi phí doanh nghiệp:

420.000+3.675.000+630.000+210.000=4.935.000

- Các khoản bảo hiểm khấu trừ vào lương người lao động gồm:

  + BHXH (8%): 21.000.000×8%=1.680.000

  + BHYT (1,5%): 21.000.000×1,5%=315.000

  + BHTN (1%): 21.000.000×1%=210.000

- Tổng số tiền bảo hiểm trừ vào lương là: 1.680.000+315.000+210.000=2.205.000

- Do nhân viên trên được miễn trừ bản thân và có hai người phụ thuộc nên  không 
phát sinh thuế thu nhập cá nhân và không tạm ứng lương nên số tiền thực lĩnh được 
xác định như sau: 21.576.923−2.205.000=19.371.923
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* Sau nhận bảng lương từ bộ phận nhân sự kế toán tiến hành hạch toán lương thực 
tế từ bảng lương lên phần mềm

                                 Hình 2.21.  Hình ảnh nghiệp vụ chi phí lương 

* Các khoản trích theo lương doanh nghiệp chịu

                   Hình 2.22. Hình ảnh nghiệp vụ các khoản trích theo lương 
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* Trích sổ chi tiết TK : Căn cứ vào hóa đơn, kế toán nhập vào phần mềm, chương 
trình sẽ tự xử lý số liệu và lên Sổ chi tiết TK 6421

Hình 2.23. Hình ảnh sổ chi tiết tk 6421
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*Trích sổ cái: Căn cứ vào hóa đơn, kế toán nhập vào phần mềm, chương trình sẽ
tự xử lý số liệu và lên Sổ cái TK 642

Hình 2.24. Hình ảnh sổ cái tk 642
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* Trích sổ nhật ký chung: Căn cứ vào các nghiệp vụ đã ghi nhận phần mềm tự 
động lên sổ nhật ký chung như sau:

 Hình 2.25. Hình ảnh sổ nhật ký chung  

2.2.2 Kế toán hoạt động tài chính

2.2.2.1 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính

a) Nội dung hoạt động tài chính

- Doanh thu hoạt động tài chính của công ty đến từ các khoản thu nhập phát sinh từ 
hoạt động đầu tư và tài chính của doanh nghiệp, bao gồm lãi tiền gửi ngân hàng, , lãi 
chênh lệch tỷ giá, lãi bán ngoại tệ và các khoản thu nhập tài chính khác. Các khoản 
này được hạch toán vào TK 515.
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b) Chứng từ sử dụng

- Bảng tính chênh lệch tỷ giá 

- Bảng đánh giá lại ngoại tệ cuối kỳ

- Sổ phụ ngân hàng
- Giấy báo có
b)) Tài khoản và sổ sách sử dụng

* Tài khoản sử dụng 

- Công ty sử dụng TK 515- Doanh thu hoạt động tài chính

- Công ty linh hoạt mở thêm TK cấp 2 để phân loại các loại doanh thu hoạt động tài 
chính khác nhau:

+ TK 5151: Lãi tiền cho vay, tiền gởi

+ TK 5152: Chênh lệch lãi tỷ giá phát sinh trong kỳ

+ TK 5153: Cổ tức và lợi nhuận được chia

+ TK 5154: Lãi do bán các loại chứng khoán

+ TK 5155: Lãi bán ngoại tệ

+ TK 5156: Lãi bán hàng trả chậm

+ TK 5157: Chiết khấu thanh toán được hưởng

+ TK 5158: Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại

*Sổ sách sử dụng

- Sổ chi tiết tài khoản TK 515
- Sổ nhật ký chung
- Sổ cái tài khoản TK 515 

d) ví dụ minh họa

- Ngày 17/12/2025, công ty thanh toán 741,11 USD cho nhà cung cấp Mainetti Việt 
Nam theo hóa đơn số 18804

- Do tại thời điểm thanh toán, tỷ giá thực tế (26.189,39) thấp hơn tỷ giá ghi nhận công 
nợ ban đầu (26.264,94), nên doanh nghiệp thanh toán số tiền VNĐ thấp hơn giá trị 
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công nợ trên sổ, phát sinh lãi chênh lệch tỷ giá 55.998 đồng, hạch toán tăng doanh 
thu hoạt động tài chính và giảm công nợ phải trả

Hình 2.26. Sau khi nghiệp vụ trên được ghi nhận sẽ có phiếu hạch toán sau

Hình 2.27. Hình ảnh phiếu hạch toán doanh thu hoạt động tài chính
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* Trích sổ chi tiết:Sau khi kế toán nhập liệu vào phần mềm, chương trình sẽ
tự xử lý số liệu và lên Sổ chi tiết TK 5152

                                 Hình 2.28. Hình ảnh sổ chi tiết tk 5152
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* Trích sổ nhật ký chung: Sau khi kế toán nhập liệu vào phần mềm, chương trình 
sẽ tự xử lý số liệu và lên Sổ nhật ký chung

Hình 2.30. Hình ảnh sổ nhật ký chung
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* Trích sổ cái: Sau khi kế toán nhập liệu vào phần mềm, chương trình sẽ
tự xử lý số liệu và lên Sổ cái TK 515

                            Hình 2.29.  Hình ảnh sổ cái TK 515

2.2.2.2 Kế toán chi phí tài chính

a) Nội dung chi phí tài chính

- Chi phí tài chính của doanh nghiệp bao gồm các khoản như chi phí lãi vay phải trả 
phát sinh trong quá trình vay vốn từ ngân hàng hoặc các tổ chức, cá nhân khác; khoản 
lỗ do bán ngoại tệ khi tỷ giá bán thực tế thấp hơn tỷ giá ghi sổ kế toán; đồng thời còn 
bao gồm lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong quá trình đánh giá lại các khoản 
mục tiền tệ có gốc ngoại tệ hoặc khi thực hiện thanh toán bằng ngoại tệ.

b) Chứng từ

 - Hợp đồng vay, giấy báo Nợ ngân hàng, ủy nhiệm chi, phiếu chi, bảng tính lãi vay, 
chứng từ ngoại tệ, bảng đánh giá tỷ giá.

c) Tài khoản và sổ sách sử dụng

* Tài khoản

- Công ty sử dụng TK 635- để hạch toán các nghiệp vụ phát sinh của chi phí tài chính, 
đồng thời công ty cũng mở thêm các tk chi tiết như sau:

+ TK 6351: Chênh lệch lỗ tỷ giá phát sinh trong kỳ

+ TK 6352: Chi phí lãi vay

+ TK 6353: Lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại
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+ TK 6354: Lỗ do bán các loại chứng khoán

+ TK 6355: Chiết khấu thanh toán cho người mua

+ TK 6356: Lãi mua hàng trả chậm

+ TK 6357: Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư

+ TK 6358: Chi phí tài chính khác

* Sổ sách sử dụng

- Sổ nhật ký chung, sổ cái TK 635, sổ chi tiết tài khoản, sổ tiền gửi ngân hàng, sổ 
theo dõi vay nợ.

d) ví dụ minh họa

- Ngày 30/12/2025 khách hàng Germton Enterprises (1988) LTD thanh toán công 
nợ trong đó có hóa đơn 1099 xuất ngày 1/12/2025 của mục 2.2.1.1         

                    
Hình 2.31. Hình ảnh Giấy báo có

- Tỷ giá khi thanh toán ngày 31/12/2025 là 26,266.34 giảm so với tỷ giá ngày 
1/12/2025 là 26,302.00 việc lỗ tỷ giá này dẫn đến giảm phải thu khác hàng và tăng 
chi phí tài chính 
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Hình 2.32. Hình ảnh chứng từ hạch toán chi phí tài chính

- Tỷ giá trên được lấy từ tỷ giá mua chuyển khoản của ngân hàng BIDV(doanh nghiệp 
thường xuyên giao dịch tại ngân hàng này)
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Hình 2.33. Tỷ giá mua của ngân hàng BIDV ngày 1/12/2025

           Hình 2.34. Tỷ giá mua của ngân hàng BIDV ngày 31/12/2025
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* Trích sổ chi tiết tài khoản: sau khi phần mềm xử lý số liệu tự cặp nhật lên sổ chi 
tiết TK 6351 

                                      Hình 2.35. Hình ảnh sổ chi tiết tk 6351
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* Trích sổ nhật ký chung:

                                     Hình 2.37. Hình ảnh sổ nhật ký chung
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* Trích sổ cái: Sau khi phần mềm xử lý số liệu tự động cặp nhật lên sổ cái

                                  Hình 2.38. Hình ảnh sổ cái TK 635

2.2.3 Kế toán hoạt động khác

2.2.3.1 Kế toán thu nhập khác

a) Nội dung kế toán thu nhập khác

  - Thu nhập khác của doanh nghiệp bao gồm các khoản thu nhập từ thanh lý nhượng 
bán. Phạt vi phạm hợp đồng, lãi do đáng giá lại tài sản, thuế được giảm hay thu nhập 
khác

b) chứng từ sử dụng

- Hóa đơn GTGT / hóa đơn bán hàng (khi thanh lý TSCĐ) 

- Biên bản thanh lý, nhượng bán TSCĐ 

- Biên bản xử phạt vi phạm hợp đồng

c) Tài khoản và sổ sách sử dụng

* Tài khoản sử dụng
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- Công ty sử dụng TK 711 để hạch toán các nghiệp vụ phát sinh về các khoản thu 
nhập khác. Và đồng thời công ty cũng mở thêm các tài khoản chi tiết

+ TK 7111: Thu nhập khác: được thưởng, bồi thường

+ TK 7112: Thu nhập khác: thanh lý, nhượng bán TSCĐ

+ TK 7113: Lãi do đánh giá lại tài sản

+ TK 7114: Thuế được giảm

+ TK 7118: Thu nhập khác

 * Sổ sách sử dụng

- Sổ cái tài khoản 711, sổ chi tiết tk 711

- Sổ nhật ký chung

b) Ví dụ minh họa

   - Ngày 31 tháng 12 công ty phát sinh nghiệp vụ thanh lý tài tải cố định TSCĐ máy 
ép nhiệt nhãn hiệu YIU LYH, model YP-141L-H, nguyên giá 320.540.000 đồng. đã 
khấu hao hết nên ko ghi nhận giá trị còn lại cho Công ty TNHH G.Yuantai Việt Nam 
theo hóa đơn số 320. Kế toán tiến hành nhập liệu vào phần mềm:  

- Bộ chứng từ thanh lý TSCĐ bao gồm:

+ Tờ trình đề nghị thanh lý TSCĐ

+ Quyết định thanh lý TSCĐ

+ Biên bản thanh lý TSCĐ

+ Hóa đơn bán hàng

                            Hình 2.39. Hình ảnh nghiệp vụ thu nhập khác 
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                                        Hình 2.40.  Hình ảnh hóa đơn số 320
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*Trích sổ chi tiết: Sau nhập liệu phần mềm xử lý và tự động cặp nhật lên sổ chi tiết

                                          Hình 2.41. Hình ảnh sổ chi tiết tk 7112

* Trích sổ cái. Sau nhập liệu phần mềm xử lý và tự động cặp nhật lên sổ cái

Hình 2.42. Hình ảnh số cái TK 711
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* Trích sổ nhật ký chung

Hình 2.43. Hình ảnh sổ nhật ký chung

2.2.3.2 Kế toán chi phí khác

a) Theo Điều 94 Thông tư 200/2014/TT-BTC, TK 811 – Chi phí khác dùng để phản 
ánh các khoản chi phí phát sinh từ những sự kiện hoặc nghiệp vụ không thuộc hoạt 
động sản xuất kinh doanh thông thường của doanh nghiệp.

b) Chứng từ sử dụng

- Biên bảng thanh lý TSCĐ, Kiểm kê TSCĐ

- Biên bảng bồi thường hợp đồng

- Hóa đơn GTGT  

c) Tài khoản và sổ sách sử dụng

* Tài khoản sử dụng
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- Tài khoản 811- Chi phí khác, công ty cũng mở thêm các tài khoản chi tiết như sau:

+ TK 8111: Chi phí khác: bồi thường, bị phạt và CP khác

+ TK 8112: Chi phí khác: thanh lý, nhượng bán TSCĐ

+ TK 8113: Lỗ do đánh giá lại tài sản;

+ TK 8118: Chi phí khác

* Sổ sách sử dụng

 - Sao kê ngân hàng, sổ nhật ký chung , sổ cái TK 811
ác sổ chi tiết TK 811 

d) ví dụ minh họa

- Công ty thực hiện điều chỉnh số dư công nợ do có sự chênh lệch nhỏ (lệch tiền lẻ) 
giữa sổ sách kế toán và số thực tế thanh toán với Công ty TNHH Đại Hoàng Tiến 
Phát.

Hình 2.44. Hình ảnh nghiệp phụ chi phí khác
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*Trích sổ chi tiết:

Hình 2.45. Hình ảnh sổ chi tiết tk 8118

* Trích sổ nhật ký chung
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* Trích sổ cái: Phần mềm tự động xử lý sổ liệu rồi cặp nhật lên sổ cái

                                             Hình 2.46. Hình ảnh sổ cái TK 811

2.2.4 Kế toán xác định kết quả kinh doanh

2.2.4.1 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

a) Nội dung chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
- Tài khoản 821 “Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp”: Chi phí thuế thu nhập doanh 
nghiệp là số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tính trên thu nhập chịu thuế trong 
năm và thuế suất thuế thu nhập hiện hành, làm căn cứ xác định kết quả hoạt động 
kinh doanh sau thuế của doanh nghiệp trong năm tài chính hiện hành.

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp được theo dõi trên TK 821 – Chi phí thuế thu 
nhập doanh nghiệp, được mở chi tiết như sau:

• TK 8211 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành: Phản ánh số thuế 
TNDN phải nộp phát sinh trong năm tài chính căn cứ trên thu nhập chịu thuế 
của doanh nghiệp. 

• TK 8212 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại: Phản ánh chi phí hoặc 
thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời giữa 
giá trị ghi sổ của tài sản, nợ phải trả và giá trị tính thuế của chúng.

- Cuối năm, căn cứ vào tổng kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, kế toán
trưởng tiến hành lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và nộp cho nhà
nước, sau đó lưu lại các chứng từ liên quan.
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b) Chứng từ và sổ sách sử dụng
- Tờ khai quyết toán thuế TNDN
- Giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà Nước
- Sổ nhật ký chung
- Sổ cái TK 821
- Sổ chi tiết TK 821
c) ví dụ minh họa
  - Trong năm doanh nghiệp phát sinh thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại và thuế 
thu nhập doanh nghiệp hiện hành:

 - Thuế thu nhập nhập doanh nghiệp hoãn lại được xác định như sau:

Qua phân tích Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Germton, thực 
trạng kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hoãn lại tại đơn vị được thể hiện 
như sau:

• Nguồn gốc phát sinh: Tại ngày 31/12/2025, công ty ghi nhận Tài sản thuế 
TNDN hoãn lại cuối kỳ trị giá 43.796.050 VND. Khoản mục này phát sinh do 
có sự chênh lệch tạm thời được khấu trừ giữa Kế toán và Thuế. Cụ thể, công 
ty đã trích trước một số khoản chi phí hoạt động trong năm (như lương thưởng, 
chi phí trích trước chưa có hóa đơn) với tổng giá trị 515.247.647 VND. Do 
chưa thực chi hoặc chưa đủ chứng từ hợp pháp tại thời điểm khóa sổ, Cơ quan 
Thuế đã loại trừ khoản này khi tính thuế năm 2025 (làm tăng nghĩa vụ thuế 
hiện tại) và sẽ cho phép khấu trừ lại vào các năm sau khi công ty bổ sung đủ 
chứng từ.

• Phương pháp xác định: Do công ty nằm trong Khu công nghiệp Đông Quế 
Sơn và được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế TNDN, bộ phận kế toán 
không áp dụng mức thuế suất phổ thông 20% mà sử dụng mức thuế suất ưu 
đãi hiệu lực bình quân ước tính cho các năm tương lai là 8,5%. Giá trị tài sản 
thuế hoãn lại ghi sổ được xác định theo công thức:

- Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định như sau
- Tiến hành vào phần mềm HTKK để lập tờ khai. Đăng nhập MST công ty sau đó 
chọn
“Thuế thu nhập doanh nghiệp” → Chọn “Tờ khai quyết toán TNDN (03/TNDN)
(TT80/2021)”. Sau đó tiến hành nhập các số liệu vào phụ lục Kết quả hoạt động sản
xuất kinh doanh. Số liệu sẽ tự động cập nhật lên tờ khai thuế TNDN.
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*Tờ khai quyết toán thuế TNDN 



108



109



110

Hình 2.47. Tờ khai quyết toán thuế TNDN

* Diễn giải tờ khai Thuế TNDN

- Xác định thu nhập chịu thuế từ kết quả hoạt động kinh doanh (Phần A và B)

• Chỉ tiêu A1 (Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế): Đạt 138.110.299.614 đồng, được 
xác định căn cứ trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025.

• Chỉ tiêu B1 (Điều chỉnh tăng tổng lợi nhuận trước thuế): Ghi nhận 30.096.266.859 
đồng. Toàn bộ giá trị này phát sinh từ chỉ tiêu B2 (Các khoản điều chỉnh tăng doanh 
thu).

• Chỉ tiêu B8 (Điều chỉnh giảm tổng lợi nhuận trước thuế): Ghi nhận 23.452.542.245 
đồng. Toàn bộ giá trị này được kết chuyển từ chỉ tiêu B9 (Giảm trừ các khoản doanh 
thu đã tính thuế năm trước).

• Chỉ tiêu B13 (Tổng thu nhập chịu thuế): Được xác định theo công thức:

B13 = A1 + B1 - B8 = 138.110.299.614 + 30.096.266.859 - 23.452.542.245
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B13 = 144.754.024.228 đồng.

• Chỉ tiêu B14 (Thu nhập chịu thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh): Được kết 
chuyển toàn bộ từ chỉ tiêu B13 sang với giá trị 144.754.024.228 đồng.

  - Xác định thu nhập tính thuế và cơ cấu thuế suất (Phần C)

• Chỉ tiêu C1 (Thu nhập chịu thuế): Được kết chuyển từ chỉ tiêu B14 với số tiền 
144.754.024.228 đồng.

• Chỉ tiêu C3 (Chuyển lỗ và bù trừ lãi, lỗ): Ghi nhận số lỗ được chuyển từ các năm 
trước sang là 27.929.161.827 đồng.

• Chỉ tiêu C4 (Thu nhập tính thuế): Được xác định theo công thức:

C4 = C1 - C2 - C3= 144.754.024.228 - 0 - 27.929.161.827 = 116.824.862.401 đồng.

• Chỉ tiêu C6 (Thu nhập tính thuế sau khi trích lập quỹ khoa học và công nghệ): Do 
doanh nghiệp không trích lập quỹ khoa học và công nghệ (C5 = 0), nên:

C6 = C4 = 116.824.862.401 đồng.

  - Tổng thu nhập tính thuế được phân bổ theo các mức thuế suất như sau:

• Chỉ tiêu C7 (Thu nhập tính thuế áp dụng thuế suất 20%): 548.152.704 đồng.

• Chỉ tiêu C8 (Thu nhập tính thuế áp dụng thuế suất ưu đãi): 116.276.709.497 đồng.

• Chỉ tiêu C8a (Thuế suất ưu đãi): 17%.

- Nghĩa vụ thuế TNDN phát sinh và ưu đãi thuế (Phần C và E)

  • Chỉ tiêu C9 (Thuế TNDN phát sinh trong kỳ): Được xác định theo công thức:

C9 = (C7 × 20%) + (C8 × C8a)= (548.152.704 × 20%) + (116.276.709.497 × 17%)

 C9 = 19.876.671.155 đồng.

• Chỉ tiêu C10 (Thuế TNDN được miễn, giảm): Ghi nhận số thuế được giảm trong kỳ 
là 7.083.878.778 đồng.

• Chỉ tiêu C17 (Thuế TNDN phải nộp từ hoạt động sản xuất kinh doanh): Được xác 
định theo công thức:

C17 = C9 - C10 - C14 - C15 - C16=19.876.671.155 - 7.083.878.778

 C17 = 12.792.792.271 đồng.

• Chỉ tiêu E1 và E (Số thuế TNDN phải nộp quyết toán trong kỳ): Được kết chuyển 
từ chỉ tiêu C17 với số thuế phải nộp là 12.792.792.271 đồng.
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 - Đối chiếu số thuế đã tạm nộp và xác định nghĩa vụ thuế còn phải nộp (Phần G, H 
và I)

• Chỉ tiêu G2 và G (Số thuế TNDN đã tạm nộp trong năm): Ghi nhận số thuế doanh 
nghiệp đã tạm nộp trong năm 2025 là 6.586.067.373 đồng.

• Chỉ tiêu H1 (Chênh lệch giữa số thuế phải nộp và số thuế đã tạm nộp): Được xác 
định như sau:

H1 = E1 - G2 = 12.792.792.271 - 6.586.067.373 = 6.206.724.898 đồng.

• Chỉ tiêu I (Số thuế TNDN còn phải nộp): Do số chênh lệch H1 lớn hơn 0, doanh 
nghiệp phải nộp bổ sung vào ngân sách nhà nước số tiền 6.206.724.898 đồng.

*Trích sổ chi tiết tài khoản:

Hình 2.48. Hình ảnh sổ cái chi tiết tk 8211

*Trích sổ cái:

Hình 2.49. Hình ảnh sổ cái tk 821
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*Trích sổ nhật ký chung

Hình 2.50. Hình ảnh sổ nhật ký chung
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                                         Hình 2.51. Hình ảnh phụ lục KQHDSXKD     

2.2.4.2 Kế toán xác định kết quả kinh doanh

a) Nội dung xác định kết quả hoạt động kinh doanh
Cuối kỳ, Từ các tài khoản liên quan: 511, 515, 632, 642,711, 811, kế toán thực hiện 
bút
toán kết chuyển doanh thu, chi phí vào TK 911 để xác định kết quả kinh doanh.
b) Tài khoản sử dụng
Tài khoản 911 “ Xác định kết quả kinh doanh ”
c) Chứng từ và sổ sách sử dụng
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- Phiếu kết chuyển
- Sổ chi tiết TK 911
- Sổ nhật ký chung
- Sổ cái TK 911
d) Quy trình ghi sổ
Cuối kỳ, sau khi đã kiểm tra tất cả chứng từ kế toán, kế toán tiến hành kết chuyển
doanh thu và chi phí vào tài khoản 911 để xác định kết quả kinh doanh trong năm.
Vào mục “Tổng hợp” → Chọn “Kết chuyển lãi lỗ”, phần mềm sẽ tự động kết chuyển,
kế toán chỉ cần nhấn “ghi sổ”. 

*Trích Nhật ký chung: Đồng thời phần mềm sẽ tự cập nhập lên sổ nhật ký chung 
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* Trích sổ cái phần mềm tự động lên:
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                           Hình 2.52. Hình ảnh phiếu kết chuyển doanh thu 

Hình 2.53. Hình ảnh phiếu kết chuyển giá vốn
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Hình 2.54 Phiếu kết chuyển chi phí bán hàng

Hình 2.55 Phiếu kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp
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Hình 2.56 Phiếu kết chuyển chi phí tài chính

Hình 2.57 Phiếu kết chuyển doanh thu tài chính
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Hình 2.58 Phiếu kế toán kết chuyển chi phí khác

Hình 2.59 Phiếu kết chuyển Thuế TNDN



122

Hình 2.60 Phiếu kết chuyển chi phí thuế TNDN
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                       Hình 2.53. Hình ảnh báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2025

 Diễn giải cách xác định các chỉ tiêu trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01) được xác định từ tổng phát 
sinh Có của TK- 511, phản ánh toàn bộ doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 
trong năm 2025 là 1.695.133.256.166 đồng. 

 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10) được tính theo công 
thức: 
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Doanh thu thuần = Doanh thu bán hàng – Các khoản giảm trừ doanh thu

                            = 1.695.133.256.166 – 0 = 1.695.133.256.166 đồng.

- Giá vốn hàng bán (Mã số 11) được xác định từ phát sinh Nợ TK 632 với số tiền 
1.448.851.154.389 đồng.

- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 20) được xác định theo công 
thức: 

Lợi nhuận gộp = Doanh thu thuần – Giá vốn hàng bán

                         = 1.695.133.256.166 – 1.448.851.154.389 = 246.282.101.777 đồng.

- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21) được xác định từ phát sinh Có TK 515 
với số tiền 7.323.665.820 đồng.

- Chi phí tài chính (Mã số 22) được xác định từ phát sinh Nợ TK 635 với số tiền 
35.577.126.405 đồng, trong đó chi phí lãi vay là 12.379.660.030 đồng.

- Chi phí bán hàng (Mã số 25) và chi phí quản lý doanh nghiệp (Mã số 26) lần lượt 
được xác định từ TK 641 và TK 642 với số tiền 29.742.143.600 đồng và 
40.935.801.090 đồng.

- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (Mã số 30) được tính theo công thức:

Lợi nhuận thuần HĐKD = Lợi nhuận gộp + Doanh thu tài chính – Chi phí tài chính     
–  Chi Phí bán hàng – Chi phí quản lý doanh nghiệp

 = 246.282.101.777 + 7.323.665.820 – 35.577.126.405 – 29.742.143.600 –
40.935.801.090

  = 147.350.696.502 đồng.

- Lợi nhuận khác (Mã số 40) được xác định theo công thức:

   

= 508.333.476 – 9.748.730.364

= (9.240.396.888) đồng.

-Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (Mã số 50) được xác định theo công thức:

   Lợi nhuận trước thuế = Lợi nhuận thuần HĐKD + Lợi nhuận khác

= 147.350.696.502 – 9.240.396.888

Lợi nhuận khác = Thu nhập khác – Chi phí khác
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= 138.110.299.614 đồng.

- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (Mã số 60) được xác định theo công 
thức:

 Lợi nhuận sau thuế = Lợi nhuận trước thuế – Thuế TNDN hiện hành – Thuế TNDN 
hoãn lại

= 138.110.299.614 – 12.792.792.441 – 43.796.050

= 125.273.711.123 đồng.
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CHƯƠNG III

 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ VÀ XÁC 
ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHIỆP 
GERMTON

3.1. Nhận xét về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 
doanh tại Công ty TNHH MTV Công Nghiệp Germton

3.1.1. Ưu điểm

3.1.1.1. Về tổ chức bộ máy kế toán

Công ty TNHH MTV Công Nghiệp Germton đã xây dựng bộ máy kế toán tương 
đối phù hợp với quy mô và đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 
Các nhân viên kế toán được phân công công việc khá rõ ràng, mỗi người đảm nhận 
một phần hành kế toán riêng như kế toán bán hàng, kế toán công nợ, kế toán kho và 
kế toán tổng hợp. Điều này giúp hạn chế sự chồng chéo trong công việc và nâng cao 
hiệu quả xử lý nghiệp vụ kế toán.

Bên cạnh đó, đội ngũ nhân viên kế toán có trình độ chuyên môn tương đối tốt, 
có tinh thần trách nhiệm trong công việc và thường xuyên phối hợp với các bộ phận 
khác nhằm đảm bảo thông tin kế toán được phản ánh đầy đủ, chính xác và kịp thời.

Ngoài ra, công ty luôn tuân thủ tương đối đầy đủ các quy định của chế độ kế 
toán hiện hành, góp phần nâng cao tính minh bạch và hiệu quả trong công tác quản 
lý tài chính.

3.1.1.2. Về hệ thống chứng từ và sổ sách kế toán

Công ty sử dụng hệ thống chứng từ kế toán theo đúng quy định của Bộ Tài 
chính. Các chứng từ như hóa đơn GTGT, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, phiếu thu, 
phiếu chi, giấy báo Có, giấy báo Nợ… được lập đầy đủ và có xác nhận của các bộ 
phận liên quan trước khi chuyển về phòng kế toán.

Hệ thống sổ sách kế toán được mở tương đối đầy đủ, phản ánh được tình hình 
doanh thu, chi phí và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Việc lưu trữ 
chứng từ và sổ sách được thực hiện khá cẩn thận, giúp thuận tiện cho công tác kiểm 
tra và đối chiếu số liệu khi cần thiết.

Ngoài ra, công ty đã áp dụng phần mềm kế toán trong công tác hạch toán, giúp 
giảm khối lượng ghi chép thủ công, tiết kiệm thời gian và nâng cao độ chính xác của 
số liệu kế toán.
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3.1.1.3. Về công tác kế toán doanh thu

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ được ghi nhận tương đối kịp thời, phù 
hợp với thời điểm phát sinh nghiệp vụ kinh tế và tuân thủ nguyên tắc ghi nhận doanh 
thu theo quy định hiện hành.

Các khoản doanh thu đều có đầy đủ hóa đơn và chứng từ liên quan làm căn cứ 
ghi sổ kế toán. Kế toán thực hiện theo dõi doanh thu theo từng khách hàng và từng 
loại hàng hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra, đối chiếu và quản lý doanh 
thu của doanh nghiệp.

Ngoài ra, công ty cũng thực hiện việc theo dõi doanh thu khá chặt chẽ thông 
qua phần mềm kế toán, giúp hạn chế sai sót trong quá trình hạch toán và tổng hợp số 
liệu.

3.1.1.4. Về công tác kế toán chi phí

Các khoản chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh được 
kế toán tập hợp tương đối đầy đủ và phản ánh đúng nội dung kinh tế của từng khoản 
chi phí.

Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và giá vốn hàng bán được theo 
dõi riêng biệt trên từng tài khoản kế toán, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xác định 
kết quả kinh doanh cuối kỳ.

Bên cạnh đó, công ty thực hiện tương đối tốt việc theo dõi các khoản chi phí 
liên quan đến tiền lương, bảo hiểm xã hội, công cụ dụng cụ và chi phí dịch vụ mua 
ngoài, góp phần hỗ trợ cho công tác quản lý chi phí của doanh nghiệp.

3.1.1.5. Về công tác xác định kết quả kinh doanh

Cuối kỳ kế toán, công ty thực hiện kết chuyển doanh thu, chi phí và xác định 
kết quả kinh doanh tương đối đầy đủ, đúng trình tự theo quy định kế toán hiện hành.

Các chỉ tiêu về doanh thu, chi phí và lợi nhuận được phản ánh khá rõ ràng trên 
sổ sách và báo cáo tài chính, giúp ban lãnh đạo công ty đánh giá được tình hình hoạt 
động kinh doanh của doanh nghiệp trong từng kỳ kế toán.

Thông tin kế toán cung cấp tương đối kịp thời, hỗ trợ cho công tác quản trị và 
đưa ra quyết định kinh doanh của doanh nghiệp.

3.1.2. Hạn chế
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3.1.2.1. Về công tác luân chuyển chứng từ

Mặc dù công ty đã xây dựng quy trình luân chuyển chứng từ giữa các bộ phận 
nhưng trên thực tế vẫn còn xảy ra tình trạng chứng từ chuyển về phòng kế toán chậm, 
đặc biệt đối với các chứng từ xuất kho và bán hàng. Điều này làm ảnh hưởng đến tiến 
độ cập nhật số liệu kế toán và việc lập báo cáo nội bộ.

Ngoài ra, một số chứng từ vẫn được kiểm tra và nhập liệu thủ công nên dễ xảy 
ra sai sót trong quá trình ghi nhận thông tin. Khi phát sinh sai sót, kế toán phải mất 
nhiều thời gian để kiểm tra và điều chỉnh lại số liệu.

3.1.2.2. Về công tác kế toán doanh thu

Mặc dù doanh thu được ghi nhận tương đối đầy đủ nhưng công ty vẫn chưa xây 
dựng được hệ thống phân tích doanh thu chuyên sâu theo từng nhóm khách hàng, 
từng mặt hàng hoặc từng khu vực tiêu thụ. Điều này gây khó khăn cho việc đánh giá 
hiệu quả kinh doanh của từng nhóm sản phẩm.

Ngoài ra, doanh nghiệp chưa thực hiện phân tích biến động doanh thu thường 
xuyên theo tháng hoặc quý nên chưa hỗ trợ tối đa cho công tác quản trị và lập kế 
hoạch kinh doanh.

3.1.2.3. Về công tác quản lý công nợ

Công ty có phát sinh nhiều khoản phải thu khách hàng nhưng việc theo dõi và 
đối chiếu công nợ đôi khi còn chậm. Một số khoản công nợ chưa được phân loại cụ 
thể theo thời gian thanh toán hoặc mức độ rủi ro nên gây khó khăn trong việc kiểm 
soát khả năng thu hồi nợ.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp chưa có nhiều biện pháp đôn đốc thu hồi công nợ 
thường xuyên nên có thể ảnh hưởng đến khả năng quay vòng vốn và tình hình tài 
chính của công ty.

3.1.2.4. Về công tác kế toán chi phí

Mặc dù các khoản chi phí được tập hợp tương đối đầy đủ nhưng công ty vẫn 
chưa thực hiện phân tích chi phí theo từng bộ phận hoặc từng hoạt động cụ thể. Điều 
này khiến doanh nghiệp khó đánh giá được mức độ hiệu quả của từng bộ phận trong 
quá trình hoạt động.

Ngoài ra, việc lập báo cáo phân tích biến động chi phí chưa được thực hiện 
thường xuyên nên chưa hỗ trợ tối đa cho công tác quản trị doanh nghiệp và kiểm soát 
chi phí phát sinh.
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3.1.2.5. Về việc sử dụng ngoại tệ và tỷ giá hối đoái

Do công ty có các giao dịch liên quan đến nhập khẩu hàng hóa hoặc thanh toán 
bằng ngoại tệ nên tỷ giá hối đoái ảnh hưởng khá lớn đến doanh thu, chi phí và kết quả 
kinh doanh của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, việc cập nhật tỷ giá đôi khi còn chưa kịp thời và chủ yếu phụ thuộc 
vào thao tác nhập liệu của kế toán. Khi tỷ giá ngoại tệ biến động liên tục, nếu kế toán 
cập nhật chậm hoặc áp dụng chưa đúng tỷ giá theo quy định thì có thể dẫn đến sai 
lệch số liệu kế toán giữa giá trị thực tế và giá trị ghi sổ.

Ngoài ra, sự biến động của tỷ giá còn làm cho chi phí nhập khẩu hàng hóa thay 
đổi thường xuyên, ảnh hưởng trực tiếp đến giá vốn hàng bán và lợi nhuận của doanh 
nghiệp.

3.1.2.6. Về ứng dụng phần mềm kế toán

Công ty đã sử dụng phần mềm kế toán để hỗ trợ công tác hạch toán nhưng phần 
mềm hiện tại vẫn chưa tích hợp hoàn toàn với bộ phận kho và bán hàng. Một số dữ 
liệu vẫn phải nhập thủ công nhiều lần giữa các bộ phận nên dễ xảy ra sai sót và mất 
nhiều thời gian xử lý.

Ngoài ra, khi số lượng nghiệp vụ phát sinh lớn, việc kiểm tra và đối chiếu số 
liệu trên phần mềm đôi khi còn gặp khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành công 
việc của nhân viên kế toán.

3.2. Một số kiến nghị hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định 
kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Công Nghiệp Germton

3.2.1. Hoàn thiện công tác luân chuyển chứng từ

Công ty cần xây dựng quy định cụ thể về thời gian luân chuyển chứng từ giữa 
các bộ phận nhằm đảm bảo chứng từ được chuyển về phòng kế toán đầy đủ và đúng 
thời hạn.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp nên tăng cường kiểm tra tính hợp lệ và hợp pháp 
của chứng từ trước khi ghi sổ nhằm hạn chế sai sót trong quá trình hạch toán kế toán.

Ngoài ra, công ty có thể áp dụng hình thức lưu trữ chứng từ điện tử để giảm thời gian 
xử lý và thuận tiện cho việc tra cứu dữ liệu.

3.2.2. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu
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Doanh nghiệp nên xây dựng thêm các báo cáo phân tích doanh thu theo từng 
nhóm khách hàng, từng loại sản phẩm hoặc từng khu vực tiêu thụ nhằm phục vụ tốt 
hơn cho công tác quản trị doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, công ty cần thường xuyên phân tích biến động doanh thu theo từng 
tháng hoặc quý để đánh giá xu hướng kinh doanh và đưa ra các giải pháp phù hợp 
nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

3.2.3. Hoàn thiện công tác quản lý công nợ

Công ty nên thực hiện đối chiếu công nợ định kỳ với khách hàng và nhà cung 
cấp nhằm đảm bảo tính chính xác của số liệu kế toán.

Đồng thời doanh nghiệp cần phân loại công nợ theo thời gian thanh toán để dễ 
dàng theo dõi các khoản nợ đến hạn hoặc nợ quá hạn, từ đó có biện pháp thu hồi công 
nợ kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

3.2.4. Hoàn thiện công tác quản lý chi phí

Doanh nghiệp cần tăng cường kiểm soát các khoản chi phí phát sinh bằng cách 
xây dựng định mức chi phí cho từng hoạt động và từng bộ phận cụ thể.

Ngoài ra, công ty nên thường xuyên lập các báo cáo phân tích chi phí để đánh 
giá hiệu quả sử dụng chi phí và phát hiện kịp thời các khoản chi chưa hợp lý nhằm 
có biện pháp điều chỉnh phù hợp.

3.2.5. Hoàn thiện công tác quản lý ngoại tệ và tỷ giá hối đoái

Công ty cần thường xuyên cập nhật tỷ giá ngoại tệ theo quy định của ngân hàng 
hoặc cơ quan có thẩm quyền nhằm đảm bảo việc ghi nhận doanh thu, chi phí và công 
nợ được chính xác.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp nên xây dựng quy trình kiểm tra và đối chiếu tỷ giá 
trước khi hạch toán để hạn chế sai lệch số liệu kế toán do biến động tỷ giá gây ra.

Ngoài ra, công ty cần theo dõi riêng các khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh để 
đánh giá mức độ ảnh hưởng của tỷ giá đến kết quả hoạt động kinh doanh.
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KẾT LUẬN

   Trong điều kiện nền kinh tế ngày càng phát triển và cạnh tranh gay gắt, công tác 
kế toán xác định kết quả kinh doanh đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp 
thông tin tài chính chính xác, kịp thời phục vụ cho công tác quản lý và ra quyết định 
của doanh nghiệp. Qua quá trình nghiên cứu đề tài: “Kế toán doanh thu chi phí và 
xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Công Nghiệp Germton”, tác 
giả đã có cơ hội vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế hoạt động của doanh 
nghiệp.

    Thông qua việc nghiên cứu cơ sở lý luận và khảo sát thực tế tại Công ty TNHH 
MTV Công Nghiệp Germton, đề tài đã phản ánh tương đối đầy đủ quy trình kế toán 
doanh thu, giá vốn hàng bán, doanh thu và chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí 
quản lý doanh nghiệp, thu nhập khác, chi phí khác và công tác xác định kết quả kinh 
doanh. Kết quả nghiên cứu cho thấy công ty đã xây dựng được bộ máy kế toán phù 
hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện tương đối đầy đủ các quy 
định của chế độ kế toán hiện hành, góp phần cung cấp thông tin tài chính đáng tin cậy 
cho công tác quản lý.

   Bên cạnh những ưu điểm đạt được, công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh 
tại công ty vẫn còn một số nội dung cần tiếp tục hoàn thiện nhằm nâng cao hiệu quả 
quản lý và chất lượng thông tin kế toán. Trên cơ sở đó, đề tài đã mạnh dạn đưa ra một 
số kiến nghị và giải pháp với mong muốn góp phần hoàn thiện hơn công tác kế toán 
xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH TNHH MTV Công Nghiệp Germton 
trong thời gian tới.

   Do thời gian nghiên cứu có hạn, kiến thức và kinh nghiệm thực tế của bản thân còn 
hạn chế nên khóa luận không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Tác giả kính mong 
nhận được sự đóng góp ý kiến của quý thầy cô và các anh chị trong công ty để đề tài 
được hoàn thiện hơn.

   Cuối cùng, tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám hiệu Nhà trường, 
quý thầy cô khoa Kế toán, đặc biệt là giảng viên hướng dẫn đã tận tình giúp đỡ trong 
suốt quá trình thực hiện khóa luận. Đồng thời, tác giả xin chân thành cảm ơn Ban 
lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Phòng Kế toán Công ty TNHH TNHH MTV 
Công Nghiệp Germton đã tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ tác giả trong thời gian thực 
tập và hoàn thành khóa luận tốt nghiệp.
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TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014.

2. Tài liệu, sổ sách liên quan đến phần hành kế toán bán hàng và xác định kết quả 
kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Công Nghiệp Germton

3. Các bài khóa luận tốt nghiệp trên thư viện trường 
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MẪU ĐƠN KHAI BÁO SỬ DỤNG AI

Khai báo của Sinh viên về việc Sử dụng Trí tuệ Nhân tạo Tạo sinh có Trách 
nhiệm

Tôi, Trần Thị Thu Thảo, cam đoan rằng tôi đã sử dụng có trách nhiệm các công cụ 
Trí tuệ Nhân tạo Tạo sinh (GenAI) trong quá trình chuẩn bị Khoá luận này.

Bằng việc ký vào đơn này, tôi xác nhận các nội dung sau:

1. Khai báo sử dụng AI

Vui lòng cho biết bạn có sử dụng bất kỳ công cụ AI tạo sinh nào (ví dụ: ChatGPT, 
Gemini, v.v.) trong việc tạo ra bài làm này hay không:

• ☐ Có, tôi có sử dụng các công cụ AI trong bài đánh giá này.

• ☐ Không, tôi không sử dụng bất kỳ công cụ AI nào.
2. Chi tiết về việc sử dụng AI (Nếu bạn chọn "Có" ở trên)

Các công cụ AI đã sử dụng: 

    - Chat GPT

    - Gemini Al

Mục đích sử dụng AI (ví dụ: tìm ý tưởng, soạn thảo, tóm tắt, chỉnh sửa): 

- Sử dụng công cụ AI để tìm kiếm ý tưởng đề tài, lập dàn ý sơ bộ cho các 
chương; tìm kiếm tài liệu tham khảo liên quan; tóm tắt các văn bản pháp 
luật/tiêu chuẩn kế toán dài để chắt lọc ý chính; hỗ trợ chỉnh sửa lỗi chính tả, 
ngữ pháp và tối ưu hóa câu từ cho mạch lạc.

Các phần cụ thể có sự hỗ trợ của AI: 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG

KHOA KINH TẾ

BỘ MÔN KẾ TOÁN

               

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        

           Đà Nẵng, ngày 18, tháng 06, năm 2026



134

Chữ ký: ___________________ Ngày: _______________________________

-  Chương 1 (Cơ sở lý luận): Sử dụng AI để gợi ý các khái niệm cơ bản và 

cấu trúc lý thuyết về kế toán."

- Chương 3 (Giải pháp): Sử dụng AI để tìm thêm ý tưởng, giải pháp hoàn 

thiện công tác kế toán từ thực trạng đã phân tích."

-     Phần mở đầu và kết luận: Sử dụng AI để rà soát lỗi diễn đạt, tối ưu hóa 

câu chữ.

• Tôi xác nhận rằng tôi đã xem xét kỹ lưỡng và xác thực tất cả nội dung do 
AI tạo ra về tính chính xác, tính nguyên bản và sự phù hợp.

o ☐ Có
3. Liêm chính, Trách nhiệm Học thuật và Tuân thủ Đạo đức và Pháp luật

- Tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn về nội dung của bài nộp này và xác nhận rằng AI 
chỉ được sử dụng như một công cụ hỗ trợ, không phải là tác giả chính cho bài làm 
của tôi.
- Tôi xác nhận rằng AI không được sử dụng để ngụy tạo, làm giả hoặc thao túng 
dữ liệu.
- Tôi đã đảm bảo rằng không có dữ liệu bí mật hoặc riêng tư nào được chia sẻ với 
các công cụ AI mà không có sự cho phép thích hợp.
- Tôi đã tuân thủ tất cả các yêu cầu pháp lý liên quan đến bảo vệ dữ liệu và sở hữu 
trí tuệ, đồng thời đã trích dẫn nguồn một cách thích hợp.
- Bài đánh giá này phản ánh nỗ lực trí tuệ cá nhân của tôi, và trách nhiệm đối với 
bài làm này hoàn toàn thuộc về cá nhân tôi.

Cam kết

- Tôi hiểu rằng bất kỳ sự thiếu tuân thủ nào đối với việc sử dụng AI có trách nhiệm, 
bao gồm việc không khai báo sử dụng AI hoặc trình bày sai sự thật, có thể dẫn đến 
việc Khoá luận tốt nghiệp của tôi bị từ chối mà không cần xem xét thêm.
- Bằng việc ký vào đơn này, tôi khẳng định rằng bài nộp này phản ánh trung thực 
bài làm của tôi và tôi đã tuân thủ các nguyên tắc sử dụng AI có trách nhiệm.


